
SỞ Y TẾ TỈNH LAI CHÂU 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA THAN UYÊN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 
Than Uyên, ngày 16 tháng 10 năm 2026 

 

BẢN KÊ KHAI CƠ SỞ VẬT CHẤT, DANH MỤC THIẾT BỊ Y TẾ, TỔ CHỨC 

VÀ NHÂN SỰ CỦA BỆNH VIỆN ĐA KHOA THAN UYÊN 

 

I. THÔNG TIN CHUNG 

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Bệnh viện Đa khoa Than Uyên 

2. Địa chỉ: Số 041, Phạm Ngọc Thạch, tổ dân phố 1, xã Than Uyên, tỉnh Lai Châu. 

Điện thoại: 02133.784.144        Email: ttytthu.soyt@laichau.gov.vn 

3. Quy mô: 241 giường bệnh, cụ thể: 

TT Khoa 
Số giường 

bệnh 

1 Khoa Ngoại 27 

2 Khoa Phụ sản 20 

3 Khoa Hồi sức cấp cứu; Khoa gây mê - Phẫu thuật 9 

4 Khoa Nhi 50 

5 Khoa Nội 55 

6 Khoa Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng 35 

7 Khoa Liên chuyên khoa 27 

8 Khoa Truyền nhiễm 18 

 Tổng 241 

II. TỔ CHỨC 

1. Hình thức tổ chức 

Bệnh viện đa khoa hạng II 

2. Cơ cấu tổ chức 

Bộ máy tổ chức gồm: 02 phòng chức năng và 13 khoa chuyên môn. 

- 02 Phòng chức năng:  

+ Phòng Tổ chức - Hành chính  

+ Phòng Kế hoạch - Tài chính - Điều dưỡng 
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- 13 khoa chuyên môn:  

+ Khoa Khám bệnh. 

+ Khoa Nội. 

+ Khoa Ngoại. 

+ Khoa Liên Chuyên khoa. 

+ Khoa Nhi. 

+ Khoa Truyền nhiễm. 

+ Khoa Phụ sản. 

+ Khoa Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng. 

+ Khoa Hồ sức cấp cứu. 

+ Khoa Gây mê - Phẫu thuật. 

+ Khoa Dược. 

+ Khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh. 

+ Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn. 

III. NHÂN SỰ 

1. Danh sách trưởng khoa, phụ trách phòng, bộ phận chuyên môn 

(Có phụ lục 01 kèm theo) 

2. Danh sách người hành nghề:  

(Có phụ lục 02 kèm theo) 

3. Danh sách người làm việc:  

(Có phụ lục 03 kèm theo) 

IV. THIẾT BỊ Y TẾ:  

(Có phụ lục 04 kèm theo) 

V. CƠ SỞ VẬT CHẤT:  

1. Tổng diện tích mặt bằng: 17.164,5 m2. 

2. Diện tích xây dựng trung bình: 50,6m2/ giường bệnh (12.214 m2/ 241 

giường). 
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3. Diện tích các khoa, phòng, buồng kỹ thuật chuyên môn, xét nghiệm, 

buồng bệnh:  

(Có phụ lục 05 kèm theo). 

4. Bố trí các bộ phận chuyên môn  

+ Khoa Khám bệnh (tầng 1 dãy nhà A, B và 03 phòng dãy nhà C): tổng có 14 phòng. 

+ Khoa Nội (tầng 1, 2, 3 dãy nhà 05 tầng): tổng có 22 phòng. 

+ Khoa Ngoại (02 phòng tầng 1 nhà D, toàn bộ tầng 2 dãy nhà D): tổng có 13 phòng. 

+ Khoa Liên Chuyên khoa (03 phòng tầng 1 dãy nhà C và toàn bộ tầng 2 dãy 

nhà C): tổng có 13 phòng. 

+ Khoa Nhi (tầng 4, 5 dãy nhà 05 tầng): tổng có 17 phòng. 

+ Khoa Truyền nhiễm (toàn bộ tầng 1, 2 dãy nhà H): tổng có 15 phòng. 

+ Khoa Phụ sản (toàn bộ tầng 1, 2 dãy nhà E): tổng có 16 phòng. 

+ Khoa Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng (toàn bộ tầng 1, tầng 2 dãy nhà 

G): tổng có 16 phòng. 

+ Khoa Hồi sức cấp cứu (tầng 1 dãy nhà D): tổng có 11 phòng. 

+ Khoa Gây mê - Phẫu thuật (tầng 2 dãy nhà A, B): tổng có 07 phòng. 

+ Khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh (02 phòng tầng 1 nhà A; 01 phòng 

tầng 2 dãy nhà B và toàn bộ phòng tầng 3 dãy nhà A): tổng có 11 phòng. 

5. Các điều kiện vệ sinh môi trường: 

a) Xử lý nước thải: đảm bảo các điều kiện về xử lý nước thải. 

b) Xử lý rác y tế, rác sinh hoạt: đảm bảo các điều kiện về xử lý rác thải. 

6. An toàn bức xạ: đảm bảo các điều kiện về an toàn bức xạ. 

7. Hệ thống phụ trợ: 

a) Phòng cháy chữa cháy: bố trí hệ thống tủ báo cháy trung tâm; hệ thống chữa 

cháy họng nước vách tường và các thiết bị, vật tư chữa cháy theo quy định (bình chữa 

cháy, kìm, búa, trang phục chữa cháy, …). 

b) Khí y tế: Hệ thống Khí y tế được thiết kế, lắp đặt và nghiệm thu theo các 

tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành, bảo đảm cung cấp khí ổn định, liên tục và an toàn cho 

người bệnh. Khí y tế sử dụng tại bệnh viện có nguồn gốc rõ ràng, được cung ứng bởi 

các đơn vị có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật; được thực hiện kiểm tra áp 
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suất, lưu lượng khí thường xuyên; bảo trì, bảo dưỡng định kỳ hệ thống khí y tế. An 

toàn, liên tục, đủ công suất phục vụ hoạt động chuyên môn. 

c) Máy phát điện: có 02 máy phát điện dự phòng dùng trong trường hợp mất 

điện lưới quốc gia (công suất: 01 máy công suất 200KVA và 01 máy công suất 

20KVA). 

d) Thông tin liên lạc: Có trang bị điện thoại cố định, mạng internet phục vụ 

hoạt động của bệnh viện. 

8. Cơ sở vật chất khác (nếu có):  

Ngoài ra các thiết bị văn phòng như bàn, ghế, máy tính, máy in, nước sạch, 

điện lưới…có đầy đủ để đảm bảo mọi hoạt động của Bệnh viện Đa khoa Than 

Uyên./. 

 

 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Đinh Xuân Thuỷ 
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PHỤ LỤC 01: 

DANH SÁCH  

TRƯỞNG KHOA, PHỤ TRÁCH PHÒNG, BỘ PHẬN CHUYÊN MÔN 

(Kèm theo bản kê khai cơ sở vật chất, danh mục thiết bị y tế, tổ chức và nhân sự của  

Bệnh viện Đa khoa than uyên) 

S

TT 
Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi 

hành nghề 

Thời gian đăng ký  

 hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, 

chữa bệnh 

Tên 

khoa, 

phòng, 

bộ 

phận 

chuyên 

môn 

Vị trí, 

chức 

danh 

được bổ 

nhiệm 

1

1 

Vũ Văn 

Quang 

000039/LCH-

CCHN 

Khám bệnh, 

chữa bệnh đa 

khoa, 

 siêu âm, 

Siêu âm tim. 

Giờ hành chính: 

Sáng từ 07h00 đến 

11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6. 

Ngoài ra tham gia 

thường trực ngoài 

giờ hành chính 

ngày nghỉ, ngày lễ, 

ngày tết theo sự 

phân công. 

Ban 

giám 

đốc 

Giám đốc 

2

2 

Đinh Xuân 

Thủy 

0001778/LCH-

CCHN 

Khám chữa 

bệnh đa 

khoa; 

 chuyên 

ngành 

HSCC, Điện 

tâm đồ; nội 

soi chẩn 

đoán và can 

thiệp đường 

tiêu hóa; Kỹ 

thuật nội soi 

tai mũi họng 

Giờ hành chính: 

Sáng từ 07h00 đến 

11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6. 

Ngoài ra tham gia 

thường trực ngoài 

giờ hành chính 

ngày nghỉ, ngày lễ, 

ngày tết theo sự 

phân công. 

Ban 

giám 

đốc 

P.Giám 

đốc; 

Người 

chịu 

trách 

nhiệm 

CM 

3

3 

Cao Thị 

Thúy Hà 

0000823/LCH-

CCHN 

Khám bệnh, 

chữa bệnh đa 

khoa, 

 Chuyên 

khoa Nhi, 

Điện tim; 

Xác định tình 

trạng nghiện; 

Hồi sức cấp 

cứu cơ bản. 

Giờ hành chính: 

Sáng từ 07h00 đến 

11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6. 

Ngoài ra tham gia 

thường trực ngoài 

giờ hành chính 

ngày nghỉ, ngày lễ, 

ngày tết theo sự 

phân công. 

Ban 

giám 

đốc 

P.Giám 

đốc 
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S

TT 
Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi 

hành nghề 

Thời gian đăng ký  

 hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, 

chữa bệnh 

Tên 

khoa, 

phòng, 

bộ 

phận 

chuyên 

môn 

Vị trí, 

chức 

danh 

được bổ 

nhiệm 

4 
Hoàng Thị 

Hương 

0002591/LCH-

CCHN 

Khám bệnh, 

chữa bệnh đa 

khoa, chuyên 

khoa Nhi; 

Điện tim; 

Chăm sóc và 

hồi sức sơ 

sinh; cấp cứu 

nhi khoa; 

siêu âm 

Doppler tim 

mạch 

Giờ hành chính: 

Sáng từ 07h00 đến 

11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6. 

Ngoài ra tham gia 

thường trực ngoài 

giờ hành chính 

ngày nghỉ, ngày lễ, 

ngày tết theo sự 

phân công. 

Khoa 

Nhi 

Phó 

Trưởng 

khoa 

5 
Vũ Văn 

Ngọc 

002681/LCH-

CCHN 

Khám bệnh, 

chữa bệnh đa 

khoa, chuyên 

khoa Tai mũi 

họng; Siêu 

âm ổ bụng 

tổng quát, 

điều trị bệnh 

da bằng 

laser, khám 

chữa bệnh 

nha khoa 

thông 

thường; Xoa 

bóp bấm 

huyệt; HD 

chẩn đoán, 

điều trị và dự 

phòng bệnh 

lao. 

Giờ hành chính: 

Sáng từ 07h00 đến 

11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6. 

Ngoài ra tham gia 

thường trực ngoài 

giờ hành chính 

ngày nghỉ, ngày lễ, 

ngày tết theo sự 

phân công. 

Phòng 

KH-

TC-ĐD 

Trưởng 

phòng 

6 
Nguyễn 

Thị Hoa 

0002592/LCH-

CCHN 

Khám chữa 

bệnh đa 

khoa; chuyên 

khoa Răng 

hàm mặt; CC 

nội soi tai, 

mũi, họng;  

Giờ hành chính: 

Sáng từ 07h00 đến 

11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6. 

Ngoài ra tham gia 

thường trực ngoài 

giờ hành chính 

ngày nghỉ, ngày lễ, 

ngày tết theo sự 

phân công. 

Khoa 

Khám 

bệnh 

Trưởng 

khoa 



7 
 

S

TT 
Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi 

hành nghề 

Thời gian đăng ký  

 hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, 

chữa bệnh 

Tên 

khoa, 

phòng, 

bộ 

phận 

chuyên 

môn 

Vị trí, 

chức 

danh 

được bổ 

nhiệm 

7 
Trần Thị 

Yến 

000721/LCH-

CCHN 

Khám 

chữa bệnh đa 

khoa; CK I 

chuyên 

ngành Nội 

khoa; điện 

tâm đồ cơ 

bản; Cấp cứu 

Nhi khoa 

nâng cao; Kỹ 

thuật tiêm 

khớp cơ bản 

Giờ hành chính: 

Sáng từ 07h00 đến 

11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6. 

Ngoài ra tham gia 

thường trực ngoài 

giờ hành chính 

ngày nghỉ, ngày lễ, 

ngày tết theo sự 

phân công. 

Khoa 

Nội 

Trưởng 

khoa 

8 
Đinh Chí 

Ba 

0000831/LCH-

CCHN 

Khám 

bệnh, chữa 

bệnh đa 

khoa, chuyên 

khoa ngoại 

và chuyên 

khoa răng 

hàm mặt, 

phẫu thuật 

nội soi; phẫu 

thuật tạo 

hình cơ bản. 

Giờ hành chính: 

Sáng từ 07h00 đến 

11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6. 

Ngoài ra tham gia 

thường trực ngoài 

giờ hành chính 

ngày nghỉ, ngày lễ, 

ngày tết theo sự 

phân công. 

Khoa 

Ngoại 

Trưởng 

khoa 

9 

Hoàng Thị 

Thúy 

Nhanh 

0001540/LCH-

CCHN 

Khám 

bệnh, chữa 

bệnh đa 

khoa, chuyên 

khoa Tai -

Mũi - Họng. 

Giờ hành chính: 

Sáng từ 07h00 đến 

11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6. 

Ngoài ra tham gia 

thường trực ngoài 

giờ hành chính 

ngày nghỉ, ngày lễ, 

ngày tết theo sự 

phân công. 

Khoa 

LCK 

Trưởng 

khoa 

10 
Hoàng Anh 

Tuấn 

002633/LCH-

CCHN 

Khám 

bệnh, chữa 

bệnh đa 

khoa; 

 Hướng dẫn 

chẩn đoán, 

điều trị và dự 

phòng bệnh 

lao. 

Giờ hành chính: 

Sáng từ 07h00 đến 

11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6. 

Ngoài ra tham gia 

thường trực ngoài 

giờ hành chính 

ngày nghỉ, ngày lễ, 

ngày tết theo sự 

Khoa 

Truyền 

nhiễm 

Trưởng 

khoa 
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S

TT 
Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi 

hành nghề 

Thời gian đăng ký  

 hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, 

chữa bệnh 

Tên 

khoa, 

phòng, 

bộ 

phận 

chuyên 

môn 

Vị trí, 

chức 

danh 

được bổ 

nhiệm 

phân công. 

11 
Đinh Thị 

Thúy 

0001774/LCH-

CCHN 

Khám 

bệnh, chữa 

bệnh đa 

khoa, chuyên 

khoa sản phụ 

khoa; siêu 

âm tim và ổ 

bụng tổng 

quát, Phẫu 

thuật nội soi. 

Giờ hành chính: 

Sáng từ 07h00 đến 

11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6. 

Ngoài ra tham gia 

thường trực ngoài 

giờ hành chính 

ngày nghỉ, ngày lễ, 

ngày tết theo sự 

phân công. 

Khoa 

Phụ sản 

Trưởng 

khoa 

12 

Phạm 

Thanh 

Tùng 

001571/LCH-

CCHN 

Khám 

bệnh, chữa 

bệnh đa 

khoa; chuyên 

khoa Nội 

khoa; chứng 

chỉ định 

hướng 

chuyên khoa 

Nội tiết- đái 

tháo đường; 

Xác định tình 

trạng nghiện; 

Kỹ thuật 

thận nhân 

tạo 

Giờ hành chính: 

Sáng từ 07h00 đến 

11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6. 

Ngoài ra tham gia 

thường trực ngoài 

giờ hành chính 

ngày nghỉ, ngày lễ, 

ngày tết theo sự 

phân công. 

Khoa 

HSCC 

Trưởng 

khoa 

13 
Lê Văn 

Chiến 

000806/LCH-

CCHN 

Khám 

chữa bệnh đa 

khoa, chuyên 

khoa Gây mê 

hồi sức, Kỹ 

thuật giảm 

đau trong 

chuyển dạ 

đẻ; Thăm 

khám nội soi 

TMH; Điện 

tim; Nội soi 

Giờ hành chính: 

Sáng từ 07h00 đến 

11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6. 

Ngoài ra tham gia 

thường trực ngoài 

giờ hành chính 

ngày nghỉ, ngày lễ, 

ngày tết theo sự 

phân công. 

Khoa 

Gây 

mê-

Phẫu 

thuật 

Trưởng 

khoa 



9 
 

S

TT 
Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi 

hành nghề 

Thời gian đăng ký  

 hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, 

chữa bệnh 

Tên 

khoa, 

phòng, 

bộ 

phận 

chuyên 

môn 

Vị trí, 

chức 

danh 

được bổ 

nhiệm 

dạ dày tá 

tràng. 

14 
Phạm Quốc 

Việt 

000798/LCH-

CCHN 

Khám 

bệnh, chữa 

bệnh bằng y 

học cổ 

truyền, Nội 

soi đại tràng; 

Nội soi tiêu 

hóa ; Điện 

tim; Định 

hướng CK 

phục hồi 

chức năng 

Giờ hành chính: 

Sáng từ 07h00 đến 

11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6. 

Ngoài ra tham gia 

thường trực ngoài 

giờ hành chính 

ngày nghỉ, ngày lễ, 

ngày tết theo sự 

phân công. 

Khoa 

YHCT

&PHC

N 

Trưởng 

khoa 

15 
Cầm Hồng 

Quân 

0002590/LCH-

CCHN 

Khám 

chữa bệnh đa 

khoa; chuyên 

khoa I chẩn 

đoán hình 

ảnh, 

 chọc hút tế 

bào; Chẩn 

đóa và điều 

trị một số 

bệnh cơ 

xương khớp 

thường gặp 

và thực hành 

tiêm khớp 

ngoại vi cơ 

bản 

Giờ hành chính: 

Sáng từ 07h00 đến 

11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6. 

Ngoài ra tham gia 

thường trực ngoài 

giờ hành chính 

ngày nghỉ, ngày lễ, 

ngày tết theo sự 

phân công. 

Khoa 

XN-

CĐHA 

Trưởng 

khoa 

16 
Hà Thị 

Thắm 

000752/LCH-

CCHN 

Thực 

hiện phạm vi 

hoạt động 

chuyên môn 

tương ứng 

quy định tại 

Thông tư 

số26/2015/T

TLT-BYT-

BNV ngày 

Giờ hành chính: 

Sáng từ 07h00 đến 

11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6. 

Ngoài ra tham gia 

thường trực ngoài 

giờ hành chính 

ngày nghỉ, ngày lễ, 

ngày tết theo sự 

Khoa 

KSNK 

ĐD 

Trưởng 

khoa 



10 
 

S

TT 
Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi 

hành nghề 

Thời gian đăng ký  

 hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, 

chữa bệnh 

Tên 

khoa, 

phòng, 

bộ 

phận 

chuyên 

môn 

Vị trí, 

chức 

danh 

được bổ 

nhiệm 

07/10/2015 

của Bộ Y tế 

và Bộ Nội vụ 

quy định mã 

số, tiêu 

chuẩn chức 

danh nghề 

nghiệp điều 

dưỡng. Kiểm 

soát nhiễm 

khuẩn bệnh 

viện 

phân công. 

 

PHỤC LỤC 02: DANH SÁCH NGƯỜI HÀNH NGHỀ 

(kèm theo bản kê khai cơ sở vật chất, danh mục thiết bị y tế, tổ chức và nhân sự của Bệnh 

viện Đa khoa than uyên) 

S

TT 
Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành 

nghề 

Thời gian đăng ký  

 hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, 

chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

 

I 
Ban giám 

đốc 
        

1 
Vũ Văn 

Quang 

000039/LCH-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa, 

 siêu âm, Siêu âm 

tim. 

Giờ hành chính: 

Sáng từ 07h00 đến 

11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6. 

Ngoài ra tham gia 

thường trực ngoài 

giờ hành chính 

ngày nghỉ, ngày lễ, 

ngày tết theo sự 

phân công. 

Bác sỹ CKI Y học 

dự phòng; Giám 

đốc; Thực hiện 

khám bệnh, chữa 

bệnh trong phạm 

vi hoạt động 

chuyên môn. 

2 
Đinh Xuân 

Thủy 

0001778/LCH-

CCHN 

Khám chữa bệnh 

đa khoa; 

 chuyên ngành 

HSCC, Điện tâm 

đồ; nội soi chẩn 

đoán và can thiệp 

đường tiêu hóa; 

Kỹ thuật nội soi 

Giờ hành chính: 

Sáng từ 07h00 đến 

11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6. 

Ngoài ra tham gia 

thường trực ngoài 

giờ hành chính 

Bác sỹ CKI Hồi 

sức cấp cứu; Phó 

giám đốc; Người 

chịu trách nhiệm 

chuyên môn kỹ 

thuật; Thực hiện 

khám bệnh, chữa 

bệnh trong phạm 
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S

TT 
Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành 

nghề 

Thời gian đăng ký  

 hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, 

chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

 

tai mũi họng ngày nghỉ, ngày lễ, 

ngày tết theo sự 

phân công. 

vi hoạt động 

chuyên môn. 

3 
Cao Thị 

Thúy Hà 

0000823/LCH-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa, 

 Chuyên khoa 

Nhi, Điện tim; 

Xác định tình 

trạng nghiện; Hồi 

sức cấp cứu cơ 

bản. 

Giờ hành chính: 

Sáng từ 07h00 đến 

11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6. 

Ngoài ra tham gia 

thường trực ngoài 

giờ hành chính 

ngày nghỉ, ngày lễ, 

ngày tết theo sự 

phân công. 

Bác sỹ CKI Nhi; 

Phó giám đốc; 

Thực hiện khám 

bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn. 

II Khoa Nhi         

4 
Hoàng Thị 

Hương 

0002591/LCH-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa, 

chuyên khoa Nhi; 

Điện tim; Chăm 

sóc và hồi sức sơ 

sinh; cấp cứu nhi 

khoa; siêu âm 

Doppler tim 

mạch 

Giờ hành chính: 

Sáng từ 07h00 đến 

11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6. 

Ngoài ra tham gia 

thường trực ngoài 

giờ hành chính 

ngày nghỉ, ngày lễ, 

ngày tết theo sự 

phân công. 

Bác sỹ đa khoa; 

Phó trưởng khoa 

Nhi Thực hiện 

khám bệnh, chữa 

bệnh trong phạm 

vi hoạt động 

chuyên môn. 

5 
Nguyễn Thị 

Tính 

000740/LCH-

CCHN 

Khám chữa bệnh 

đa khoa, 

 Dinh dưỡng điều 

trị, dinh dưỡng 

lâm sàng và tiết 

chế dịnh dưỡng; 

Thăm khám nội 

soi tai mũi họng 

Giờ hành chính: 

Sáng từ 07h00 đến 

11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6. 

Ngoài ra tham gia 

thường trực ngoài 

giờ hành chính 

ngày nghỉ, ngày lễ, 

ngày tết theo sự 

phân công. 

Bác sỹ đa khoa; P 

Thực hiện khám 

bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn. 
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S

TT 
Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành 

nghề 

Thời gian đăng ký  

 hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, 

chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

 

6 
Mùa Thị 

Me 

001599/LCH-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa, 

Hồi sức sơ sinh 

và chăm sóc sơ 

sinh thiết yếu. 

Giờ hành chính: 

Sáng từ 07h00 đến 

11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6. 

Ngoài ra tham gia 

thường trực ngoài 

giờ hành chính 

ngày nghỉ, ngày lễ, 

ngày tết theo sự 

phân công. 

Bác sỹ đa khoa; 

Thực hiện khám 

bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn. 

7 
Lò Thị Lan 

Anh 

002271/LCH-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa, Kỹ 

thuật thở CPAP 

qua gọng mũi; 

Cấp cứu nhi khoa 

cơ bản 

Giờ hành chính: 

Sáng từ 07h00 đến 

11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6. 

Ngoài ra tham gia 

thường trực ngoài 

giờ hành chính 

ngày nghỉ, ngày lễ, 

ngày tết theo sự 

phân công. 

Bác sỹ đa khoa; 

Thực hiện khám 

bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn. 

8 
Mè Thị 

Nhẫn 

0002239/LCH-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa, 

Tiếp cận chẩn 

đoán và xử trí 

một số bệnh lý hô 

hấp cấp tính ở trẻ 

em. 

Giờ hành chính: 

Sáng từ 07h00 đến 

11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6. 

Ngoài ra tham gia 

thường trực ngoài 

giờ hành chính 

ngày nghỉ, ngày lễ, 

ngày tết theo sự 

phân công. 

Bác sỹ đa khoa; 

Thực hiện khám 

bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn. 

9 
Điêu Văn 

Trường 

001559/LCH-

CCHN 

Thực hiện theo 

Thông tư 

số26/2015/TTLT

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng. 

Giờ hành chính: 

Sáng từ 07h00 đến 

11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6. 

Ngoài ra tham gia 

thường trực ngoài 

giờ hành chính 

ngày nghỉ, ngày lễ, 

ngày tết theo sự 

phân công. 

Điều dưỡng; Thực 

hiện khám bệnh, 

chữa bệnh trong 

phạm vi hoạt động 

chuyên môn. 
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S

TT 
Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành 

nghề 

Thời gian đăng ký  

 hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, 

chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

 

10 
Nguyễn Thị 

Nguyệt 

000775/LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm 

vi hoạt động 

chuyên môn theo 

Quy định tại 

Quyết định số 

41/2005/QĐ – 

BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ 

về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên 

chức y tế điều 

dưỡng. 

Giờ hành chính: 

Sáng từ 07h00 đến 

11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6. 

Ngoài ra tham gia 

thường trực ngoài 

giờ hành chính 

ngày nghỉ, ngày lễ, 

ngày tết theo sự 

phân công. 

Điều dưỡng; Thực 

hiện khám bệnh, 

chữa bệnh trong 

phạm vi hoạt động 

chuyên môn. 

11 
Hoàng Thị 

Hòa 

000767/LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm 

vi hoạt động 

chuyên môn theo 

Quy định tại 

Quyết định số 

41/2005/QĐ – 

BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ 

về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên 

chức y tế điều 

dưỡng. 

Giờ hành chính: 

Sáng từ 07h00 đến 

11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6. 

Ngoài ra tham gia 

thường trực ngoài 

giờ hành chính 

ngày nghỉ, ngày lễ, 

ngày tết theo sự 

phân công. 

Điều dưỡng; Thực 

hiện khám bệnh, 

chữa bệnh trong 

phạm vi hoạt động 

chuyên môn. 

12 
Lò Văn 

Đoạn 

000772/LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm 

vi hoạt động 

chuyên môn theo 

Quy định tại 

Quyết định số 

41/2005/QĐ – 

BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ 

về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên 

chức y tế điều 

dưỡng. 

Giờ hành chính: 

Sáng từ 07h00 đến 

11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6. 

Ngoài ra tham gia 

thường trực ngoài 

giờ hành chính 

ngày nghỉ, ngày lễ, 

ngày tết theo sự 

phân công. 

Điều dưỡng; Thực 

hiện khám bệnh, 

chữa bệnh trong 

phạm vi hoạt động 

chuyên môn. 



14 
 

S

TT 
Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành 

nghề 

Thời gian đăng ký  

 hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, 

chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

 

13 Lò Thị Lốt 
000734/LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm 

vi hoạt động 

chuyên môn theo 

Quy định tại 

Quyết định số 

41/2005/QĐ – 

BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ 

về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên 

chức y tế điều 

dưỡng; Cấp cứu 

nhi khoa dành 

cho điều dưỡng 

Giờ hành chính: 

Sáng từ 07h00 đến 

11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6. 

Ngoài ra tham gia 

thường trực ngoài 

giờ hành chính 

ngày nghỉ, ngày lễ, 

ngày tết theo sự 

phân công. 

Điều dưỡng; Thực 

hiện khám bệnh, 

chữa bệnh trong 

phạm vi hoạt động 

chuyên môn. 

14 
Nguyễn Thị 

Thảo 

000738/LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm 

vi hoạt động 

chuyên môn theo 

Quy định tại 

Quyết định số 

41/2005/QĐ – 

BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ 

về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên 

chức y tế điều 

dưỡng; cấp cứu 

nhi khoa cơ bản 

Giờ hành chính: 

Sáng từ 07h00 đến 

11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6. 

Ngoài ra tham gia 

thường trực ngoài 

giờ hành chính 

ngày nghỉ, ngày lễ, 

ngày tết theo sự 

phân công. 

Điều dưỡng; Thực 

hiện khám bệnh, 

chữa bệnh trong 

phạm vi hoạt động 

chuyên môn. 

15 
Phan Thị 

Lan 

000731/LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm 

vi hoạt động 

chuyên môn theo 

Quy định tại 

Quyết định số 

41/2005/QĐ – 

BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ 

về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên 

chức y tế điều 

dưỡng. Kỹ thuật 

thở CPAP qua 

Giờ hành chính: 

Sáng từ 07h00 đến 

11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6. 

Ngoài ra tham gia 

thường trực ngoài 

giờ hành chính 

ngày nghỉ, ngày lễ, 

ngày tết theo sự 

phân công. 

Điều dưỡng; Thực 

hiện khám bệnh, 

chữa bệnh trong 

phạm vi hoạt động 

chuyên môn. 



15 
 

S

TT 
Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành 

nghề 

Thời gian đăng ký  

 hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, 

chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

 

gọng mũi. 

16 

Trần Thị 

Thanh 

Huyền 

000723/LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm 

vi hoạt động 

chuyên môn theo 

Quy định tại 

Quyết định số 

41/2005/QĐ – 

BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ 

về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên 

chức y tế điều 

dưỡng. 

Giờ hành chính: 

Sáng từ 07h00 đến 

11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6. 

Ngoài ra tham gia 

thường trực ngoài 

giờ hành chính 

ngày nghỉ, ngày lễ, 

ngày tết theo sự 

phân công. 

Điều dưỡng; Điều 

dưỡng trưởng 

khoa Nhi; Thực 

hiện khám bệnh, 

chữa bệnh trong 

phạm vi hoạt động 

chuyên môn. 

17 
Triệu Thị 

Thuyết 

0002683/LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm 

vi hoạt động 

chuyên môn 

tương ứng quy 

định tại Thông tư 

số26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của 

Bộ Y tế và Bộ 

Nội vụ quy định 

mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều 

dưỡng, Cấp cứu 

nhi khoa dành 

cho điều dưỡng. 

Giờ hành chính: 

Sáng từ 07h00 đến 

11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6. 

Ngoài ra tham gia 

thường trực ngoài 

giờ hành chính 

ngày nghỉ, ngày lễ, 

ngày tết theo sự 

phân công. 

Điều dưỡng; Thực 

hiện khám bệnh, 

chữa bệnh trong 

phạm vi hoạt động 

chuyên môn. 

18 
Lương Thị 

Thủy 

000732/LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm 

vi hoạt động 

chuyên môn theo 

Quy định tại 

Quyết định số 

41/2005/QĐ – 

BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ 

về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên 

chức y tế điều 

dưỡng; 

 Cấp cứu cơ bản 

Giờ hành chính: 

Sáng từ 07h00 đến 

11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6. 

Ngoài ra tham gia 

thường trực ngoài 

giờ hành chính 

ngày nghỉ, ngày lễ, 

ngày tết theo sự 

phân công. 

Điều dưỡng; Thực 

hiện khám bệnh, 

chữa bệnh trong 

phạm vi hoạt động 

chuyên môn. 



16 
 

S

TT 
Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành 

nghề 

Thời gian đăng ký  

 hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, 

chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

 

nhi khoa 

19 

Nguyễn 

Triệu Tử 

Long 

000760/LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm 

vi hoạt động 

chuyên môn 

tương ứng quy 

định tại Thông tư 

số26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của 

Bộ Y tế và Bộ 

Nội vụ quy định 

mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều 

dưỡng, DĐ nhi 

khoa. 

Giờ hành chính: 

Sáng từ 07h00 đến 

11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6. 

Ngoài ra tham gia 

thường trực ngoài 

giờ hành chính 

ngày nghỉ, ngày lễ, 

ngày tết theo sự 

phân công. 

Điều dưỡng; Thực 

hiện khám bệnh, 

chữa bệnh trong 

phạm vi hoạt động 

chuyên môn. 

20 Lò Thị Son 
000812/LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm 

vi hoạt động 

chuyên môn theo 

Quy định tại 

Quyết định số 

41/2005/QĐ – 

BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ 

về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên 

chức y tế điều 

dưỡng. 

Giờ hành chính: 

Sáng từ 07h00 đến 

11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6. 

Ngoài ra tham gia 

thường trực ngoài 

giờ hành chính 

ngày nghỉ, ngày lễ, 

ngày tết theo sự 

phân công. 

Điều dưỡng; Thực 

hiện khám bệnh, 

chữa bệnh trong 

phạm vi hoạt động 

chuyên môn. 



17 
 

S

TT 
Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành 

nghề 

Thời gian đăng ký  

 hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, 

chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

 

21 
Hoàng Thị 

Hoa 

000739/LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm 

vi hoạt động 

chuyên môn 

tương ứng quy 

định tại Thông tư 

số26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của 

Bộ Y tế và Bộ 

Nội vụ quy định 

mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều 

dưỡng, Trợ giúp 

nội soi ống mềm 

đường tiêu hóa; 

Dinh dưỡng điều 

trị, dinh dưỡng 

lâm sàng và tiết 

chế dịnh dưỡng 

Giờ hành chính: 

Sáng từ 07h00 đến 

11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6. 

Ngoài ra tham gia 

thường trực ngoài 

giờ hành chính 

ngày nghỉ, ngày lễ, 

ngày tết theo sự 

phân công. 

Điều dưỡng; Thực 

hiện khám bệnh, 

chữa bệnh trong 

phạm vi hoạt động 

chuyên môn. 

22 
Vũ Thị 

Bích Hòa 

000741/LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm 

vi hoạt động 

chuyên môn theo 

Quy định tại 

Quyết định số 

41/2005/QĐ – 

BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ 

về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên 

chức y tế điều 

dưỡng. 

Giờ hành chính: 

Sáng từ 07h00 đến 

11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6. 

Ngoài ra tham gia 

thường trực ngoài 

giờ hành chính 

ngày nghỉ, ngày lễ, 

ngày tết theo sự 

phân công. 

Điều dưỡng; Thực 

hiện khám bệnh, 

chữa bệnh trong 

phạm vi hoạt động 

chuyên môn. 

23 
Đỗ Thu 

Giang 

000351/LCH-

GPHN 
Y khoa 

Giờ hành chính: 

Sáng từ 07h00 đến 

11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6. 

Ngoài ra tham gia 

thường trực ngoài 

giờ hành chính 

ngày nghỉ, ngày lễ, 

ngày tết theo sự 

phân công. 

Bác sỹ y khoa; 

Thực hiện khám 

bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn. 



18 
 

S

TT 
Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành 

nghề 

Thời gian đăng ký  

 hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, 

chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

 

III 

Khoa Hồi 

sức cấp 

cứu 

    

24 

Phạm 

Thanh 

Tùng 

001571/LCH-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa, 

chứng chỉ định 

hướng chuyên 

khoa Nội tiết- đái 

tháo đường; Xác 

định tình trạng 

nghiện; thận nhân 

tạo 

Giờ hành chính: 

Sáng từ 07h00 đến 

11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6. 

Ngoài ra tham gia 

thường trực ngoài 

giờ hành chính 

ngày nghỉ, ngày lễ, 

ngày tết theo sự 

phân công. 

Bác sỹ đa khoa; 

Trưởng khoa 

HSCC; Thực hiện 

khám bệnh, chữa 

bệnh trong phạm 

vi hoạt động 

chuyên môn. 

25 
Vũ Xuân 

Bách 

000769/LCH-

CCHN 

Khám chữa bệnh 

đa khoa, 

 Gây mê hồi sức; 

Nội soi dạ dày trá 

tràng 

Giờ hành chính: 

Sáng từ 07h00 đến 

11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6. 

Ngoài ra tham gia 

thường trực ngoài 

giờ hành chính 

ngày nghỉ, ngày lễ, 

ngày tết theo sự 

phân công. 

Bác sỹ đa khoa; 

Thực hiện khám 

bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn. 

26 
Mè Văn 

Lập 

0002641/LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm 

vi hoạt động 

chuyên môn theo 

Quy định tại 

Quyết định số 

41/2005/QĐ – 

BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ 

về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên 

chức y tế điều 

dưỡng, Xử lý 

nước trong thận 

nhân tạo; Kỹ 

thuật thận nhân 

tạo 

cơ bản dành cho 

điều dưỡng 

Giờ hành chính: 

Sáng từ 07h00 đến 

11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6. 

Ngoài ra tham gia 

thường trực ngoài 

giờ hành chính 

ngày nghỉ, ngày lễ, 

ngày tết theo sự 

phân công. 

Điều dưỡng; Thực 

hiện khám bệnh, 

chữa bệnh trong 

phạm vi hoạt động 

chuyên môn. 



19 
 

S

TT 
Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành 

nghề 

Thời gian đăng ký  

 hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, 

chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

 

27 
Sùng A 

Nhang 

0008185/SL-

CCHN 

Thực hiện 

theoTTLT số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, 

kỹ thuật viên y; ỹ 

thuật thận nhân 

tạo cơ bản dành 

cho điều dưỡng 

Giờ hành chính: 

Sáng từ 07h00 đến 

11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6. 

Ngoài ra tham gia 

thường trực ngoài 

giờ hành chính 

ngày nghỉ, ngày lễ, 

ngày tết theo sự 

phân công. 

Điều dưỡng; Thực 

hiện khám bệnh, 

chữa bệnh trong 

phạm vi hoạt động 

chuyên môn. 

28 
Lê Đức 

Long 

000799/LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm 

vi hoạt động 

chuyên môn theo 

Quy định tại 

Quyết định số 

41/2005/QĐ – 

BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ 

về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên 

chức y tế điều 

dưỡng, Kiến thức 

cơ bản về công 

tác Hồi sức cấp 

cứu; Vận hành, 

bảo quản, sửa 

chữa máy thở, 

monitor, máy phá 

rung tim; phụ Nội 

soi tiêu hóa; 

Chăm sóc người 

bệnh ngộ độc 

Giờ hành chính: 

Sáng từ 07h00 đến 

11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6. 

Ngoài ra tham gia 

thường trực ngoài 

giờ hành chính 

ngày nghỉ, ngày lễ, 

ngày tết theo sự 

phân công. 

Điều dưỡng; Thực 

hiện khám bệnh, 

chữa bệnh trong 

phạm vi hoạt động 

chuyên môn. 



20 
 

S

TT 
Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành 

nghề 

Thời gian đăng ký  

 hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, 

chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

 

29 
Lò Văn 

Tình 

0001723/LCH-

CCHN 

Thực hiện theo 

Thông tư 

số26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng,Phụ giúp 

thực hiện phẫu 

thuật tạo hình cơ 

bản và chăm sóc 

bệnh nhân; Soi 

bàng quang và 

một số can thiệp 

tiết niệu cơ bản; 

Kỹ thuật thận 

nhân tạo cơ bản 

dành cho điều 

dưỡng 

Giờ hành chính: 

Sáng từ 07h00 đến 

11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6. 

Ngoài ra tham gia 

thường trực ngoài 

giờ hành chính 

ngày nghỉ, ngày lễ, 

ngày tết theo sự 

phân công. 

Điều dưỡng; Thực 

hiện khám bệnh, 

chữa bệnh trong 

phạm vi hoạt động 

chuyên môn. 

30 
Lò Văn 

Nguyên 

002762/LCH-

CCHN 

Khám chữa bệnh 

đa khoa, Siêu âm 

tổng quát; Thận 

nhân tạo cơ bản; 

chuyên khoa cơ 

bản hồi sức cấp 

cứu 

Giờ hành chính: 

Sáng từ 07h00 đến 

11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6. 

Ngoài ra tham gia 

thường trực ngoài 

giờ hành chính 

ngày nghỉ, ngày lễ, 

ngày tết theo sự 

phân công. 

Bác sỹ đa khoa; 

Thực hiện khám 

bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn. 



21 
 

S

TT 
Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành 

nghề 

Thời gian đăng ký  

 hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, 

chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

 

31 
Vàng Văn 

Nghiên 

0002632/LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm 

vi hoạt động 

chuyên môn theo 

Quy định tại 

Thông tư số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNVngày 

07/10/2015 quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng, Hồi sức 

CS thiết yếu sơ 

sinh cơ bản; Vận 

hành, bảo quản, 

sửa chữa máy 

thở, Monitor, 

máy phá rung 

tim; HSCC; Điều 

dưỡng dụng cụ 

mổ mở trong gây 

mê hồi sức 

Giờ hành chính: 

Sáng từ 07h00 đến 

11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6. 

Ngoài ra tham gia 

thường trực ngoài 

giờ hành chính 

ngày nghỉ, ngày lễ, 

ngày tết theo sự 

phân công. 

Điều dưỡng; Thực 

hiện khám bệnh, 

chữa bệnh trong 

phạm vi hoạt động 

chuyên môn. 

32 
Bùi Thị 

Hằng 

000761/LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm 

vi hoạt động 

chuyên môn theo 

Quy định tại 

Quyết định số 

41/2005/QĐ – 

BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ 

về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên 

chức y tế điều 

dưỡng, Theo dõi 

và CS sơ sinh; 

Vật lý trị liệu-

phục hồi chức 

năng cơ bản. 

Giờ hành chính: 

Sáng từ 07h00 đến 

11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6. 

Ngoài ra tham gia 

thường trực ngoài 

giờ hành chính 

ngày nghỉ, ngày lễ, 

ngày tết theo sự 

phân công. 

Điều dưỡng; Thực 

hiện khám bệnh, 

chữa bệnh trong 

phạm vi hoạt động 

chuyên môn. 



22 
 

S

TT 
Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành 

nghề 

Thời gian đăng ký  

 hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, 

chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

 

33 
Hồ Ngọc 

Mai 

000425/LCH-

GPHN 
Điều dưỡng 

Giờ hành chính: 

Sáng từ 07h00 đến 

11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6. 

Ngoài ra tham gia 

thường trực ngoài 

giờ hành chính 

ngày nghỉ, ngày lễ, 

ngày tết theo sự 

phân công. 

Điều dưỡng; Thực 

hiện khám bệnh, 

chữa bệnh trong 

phạm vi hoạt động 

chuyên môn. 

IV 

Khoa Gây 

mê - Phẫu 

thuật 

        

34 
Lê Văn 

Chiến 

000806/LCH-

CCHN 

Khám chữa bệnh 

đa khoa, chuyên 

khoa Gây mê hồi 

sức, Kỹ thuật 

giảm đau trong 

chuyển dạ đẻ; 

Thăm khám nội 

soi TMH; Điện 

tim; Nội soi dạ 

dày tá tràng. 

Giờ hành chính: 

Sáng từ 07h00 đến 

11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6. 

Ngoài ra tham gia 

thường trực ngoài 

giờ hành chính 

ngày nghỉ, ngày lễ, 

ngày tết theo sự 

phân công. 

Bác sỹ đa khoa; 

Trưởng khoa Gây 

mê hồi sức; Thực 

hiện khám bệnh, 

chữa bệnh trong 

phạm vi hoạt động 

chuyên môn. 

35 
Đặng Xuân 

Hậu 

000771/LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm 

vi hoạt động 

chuyên môn theo 

Quy định tại 

Quyết định số 

41/2005/QĐ – 

BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ 

về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên 

chức y tế điều 

dưỡng, ĐD Phụ 

mê; ĐD DC mổ 

nội soi trong 

GMHS. 

Giờ hành chính: 

Sáng từ 07h00 đến 

11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6. 

Ngoài ra tham gia 

thường trực ngoài 

giờ hành chính 

ngày nghỉ, ngày lễ, 

ngày tết theo sự 

phân công. 

Điều dưỡng; Thực 

hiện khám bệnh, 

chữa bệnh trong 

phạm vi hoạt động 

chuyên môn. 
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S

TT 
Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành 

nghề 

Thời gian đăng ký  

 hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, 

chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

 

36 
Vì Văn 

Thuận 

0002694/LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm 

vi hoạt động 

chuyên môn theo 

Quy định tại 

Quyết định số 

41/2005/QĐ – 

BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ 

về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên 

chức y tế điều 

dưỡng, 

 Sử dụng máy thở 

và theo dõi, chăm 

sóc bệnh nhân 

thở máy; 

ĐD/KTV gây mê 

hồi sức; Điều 

dưỡng dụng cụ 

mổ mở trong gây 

mê hồi sức 

Giờ hành chính: 

Sáng từ 07h00 đến 

11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6. 

Ngoài ra tham gia 

thường trực ngoài 

giờ hành chính 

ngày nghỉ, ngày lễ, 

ngày tết theo sự 

phân công. 

Điều dưỡng; Thực 

hiện khám bệnh, 

chữa bệnh trong 

phạm vi hoạt động 

chuyên môn. 

37 

Nguyễn 

Mạnh 

Thăng 

002583/LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm 

vi hoạt động 

chuyên môn theo 

quy định tại 

Thông tư số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, 

kỹ thuật y; Kỹ 

thuật thận nhân 

tạo; cấp cứu ban 

đầu 

Giờ hành chính: 

Sáng từ 07h00 đến 

11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6. 

Ngoài ra tham gia 

thường trực ngoài 

giờ hành chính 

ngày nghỉ, ngày lễ, 

ngày tết theo sự 

phân công. 

Điều dưỡng; Thực 

hiện khám bệnh, 

chữa bệnh trong 

phạm vi hoạt động 

chuyên môn. 

38 
Vũ Văn 

Bảo 

000828/LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm 

vi hoạt động 

chuyên môn 

tương ứng quy 

định tại Thông tư 

số26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

Giờ hành chính: 

Sáng từ 07h00 đến 

11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6. 

Ngoài ra tham gia 

thường trực ngoài 

Điều dưỡng; Điều 

dưỡng trưởng 

khoa Gây mê hồi 

sức; Thực hiện 

khám bệnh, chữa 

bệnh trong phạm 

vi hoạt động 
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S

TT 
Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành 

nghề 

Thời gian đăng ký  

 hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, 

chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

 

07/10/2015 của 

Bộ Y tế và Bộ 

Nội vụ quy định 

mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều 

dưỡng, 

 DD Phụ mê; 

được bồi dưỡng 

chuyên môn 

nghiệp vụ về 

HSCC; Kỹ thuật 

thận nhân tạo cơ 

bản dành cho 

điều dưỡng 

giờ hành chính 

ngày nghỉ, ngày lễ, 

ngày tết theo sự 

phân công. 

chuyên môn. 

39 
Phan Văn 

Tài 

000730/LCH-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa, 

Gây mê hồi sức 

cơ bản; Xác định 

tình trạng nghiện; 

điện tâm đồ cơ 

bản 

Giờ hành chính: 

Sáng từ 07h00 đến 

11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6. 

Ngoài ra tham gia 

thường trực ngoài 

giờ hành chính 

ngày nghỉ, ngày lễ, 

ngày tết theo sự 

phân công. 

Bác sỹ đa khoa; 

Phụ trách khoa 

CC-HSTC&CĐ; 

Thực hiện khám 

bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn. 

40 
Lìm Văn 

Du 

000859/LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm 

vi hoạt động 

chuyên môn theo 

Quy định tại 

Quyết định số 

41/2005/QĐ – 

BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ 

về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên 

chức y tế điều 

dưỡng; Điều 

dưỡng chuyên 

ngành gây mê hồi 

sức; ĐD DC mổ 

nội soi trong 

GMHS 

Giờ hành chính: 

Sáng từ 07h00 đến 

11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6. 

Ngoài ra tham gia 

thường trực ngoài 

giờ hành chính 

ngày nghỉ, ngày lễ, 

ngày tết theo sự 

phân công. 

Điều dưỡng; Thực 

hiện khám bệnh, 

chữa bệnh trong 

phạm vi hoạt động 

chuyên môn. 
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S

TT 
Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành 

nghề 

Thời gian đăng ký  

 hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, 

chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

 

 
Lê Thu 

Phương 

001563/LCH-

CCHN 

Thực hiện theo 

Thông tư 

số26/2015/TTLT

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng; ĐD cấp 

cứu ban đầu; Kỹ 

thuật thận nhân 

tạo 

Giờ hành chính: 

Sáng từ 07h00 đến 

11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6. 

Ngoài ra tham gia 

thường trực ngoài 

giờ hành chính 

ngày nghỉ, ngày lễ, 

ngày tết theo sự 

phân công. 

Điều dưỡng; Thực 

hiện khám bệnh, 

chữa bệnh trong 

phạm vi hoạt động 

chuyên môn. 

V 

Khoa Liên 

chuyên 

khoa 

        

41 

Hoàng Thị 

Thúy 

Nhanh 

0001540/LCH-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa, 

chuyên khoa Tai -

Mũi - Họng. 

Giờ hành chính: 

Sáng từ 07h00 đến 

11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6. 

Ngoài ra tham gia 

thường trực ngoài 

giờ hành chính 

ngày nghỉ, ngày lễ, 

ngày tết theo sự 

phân công. 

Bác sỹ CKI Tai 

mũi họng; Trưởng 

khoa khoa Liên 

chuyên khoa; 

Thực hiện khám 

bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn. 

42 Hà Thị Lức 
0002587/LCH-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa, 

chuyên khoa mắt, 

Điện tâm đồ; Vi 

phẫu 

Giờ hành chính: 

Sáng từ 07h00 đến 

11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6. 

Ngoài ra tham gia 

thường trực ngoài 

giờ hành chính 

ngày nghỉ, ngày lễ, 

ngày tết theo sự 

phân công. 

Bác sỹ CKI Mắt; 

Phó khoa khoa 

Liên chuyên khoa; 

Thực hiện khám 

bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn. 

43 
Nguyễn 

Kiến Thiết 

000061/LCH-

GPHN 

Y khoa; Siêu âm 

ổ bụng 

Giờ hành chính: 

Sáng từ 07h00 đến 

11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6. 

Ngoài ra tham gia 

thường trực ngoài 

giờ hành chính 

ngày nghỉ, ngày lễ, 

Bác sỹ đa khoa; 

Thực hiện khám 

bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn 
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S

TT 
Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành 

nghề 

Thời gian đăng ký  

 hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, 

chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

 

ngày tết theo sự 

phân công. 

44 
Đoàn Thị 

Thanh 

000770/LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm 

vi hoạt động 

chuyên môn theo 

Quy định tại 

Quyết định số 

41/2005/QĐ – 

BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ 

về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên 

chức y tế điều 

dưỡng. 

Giờ hành chính: 

Sáng từ 07h00 đến 

11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6. 

Ngoài ra tham gia 

thường trực ngoài 

giờ hành chính 

ngày nghỉ, ngày lễ, 

ngày tết theo sự 

phân công. 

Điều dưỡng; Thực 

hiện khám bệnh, 

chữa bệnh trong 

phạm vi hoạt động 

chuyên môn. 

45 
Nguyễn 

Huy Hoàng 

000800/LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm 

vi hoạt động 

chuyên môn theo 

Quy định tại 

Quyết định số 

41/2005/QĐ – 

BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ 

về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên 

chức y tế điều 

dưỡng. 

Giờ hành chính: 

Sáng từ 07h00 đến 

11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6. 

Ngoài ra tham gia 

thường trực ngoài 

giờ hành chính 

ngày nghỉ, ngày lễ, 

ngày tết theo sự 

phân công. 

Điều dưỡng; Thực 

hiện khám bệnh, 

chữa bệnh trong 

phạm vi hoạt động 

chuyên môn. 
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S

TT 
Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành 

nghề 

Thời gian đăng ký  

 hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, 

chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

 

46 
Hà Thị 

Bích Thủy 

0002706/LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm 

vi hoạt động 

chuyên môn 

tương ứng quy 

định tại Thông tư 

số26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của 

Bộ Y tế và Bộ 

Nội vụ quy định 

mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều 

dưỡng. 

Giờ hành chính: 

Sáng từ 07h00 đến 

11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6. 

Ngoài ra tham gia 

thường trực ngoài 

giờ hành chính 

ngày nghỉ, ngày lễ, 

ngày tết theo sự 

phân công. 

Điều dưỡng; Thực 

hiện khám bệnh, 

chữa bệnh trong 

phạm vi hoạt động 

chuyên môn. 

47 
Nguyễn Thị 

Huyền 

000699/LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm 

vi hoạt động 

chuyên môn theo 

Quy định tại 

Quyết định số 

41/2005/QĐ – 

BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ 

về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên 

chức y tế điều 

dưỡng. 

Giờ hành chính: 

Sáng từ 07h00 đến 

11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6. 

Ngoài ra tham gia 

thường trực ngoài 

giờ hành chính 

ngày nghỉ, ngày lễ, 

ngày tết theo sự 

phân công. 

Điều dưỡng; Thực 

hiện khám bệnh, 

chữa bệnh trong 

phạm vi hoạt động 

chuyên môn. 

48 
Tòng Thị 

Hảo 

0002664/LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm 

vi hoạt động 

chuyên môn 

tương ứng quy 

định tại Thông tư 

số26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của 

Bộ Y tế và Bộ 

Nội vụ quy định 

mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều 

dưỡng. 

Giờ hành chính: 

Sáng từ 07h00 đến 

11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6. 

Ngoài ra tham gia 

thường trực ngoài 

giờ hành chính 

ngày nghỉ, ngày lễ, 

ngày tết theo sự 

phân công. 

Điều dưỡng; Thực 

hiện khám bệnh, 

chữa bệnh trong 

phạm vi hoạt động 

chuyên môn. 
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S

TT 
Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành 

nghề 

Thời gian đăng ký  

 hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, 

chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

 

49 
Nguyễn Thị 

Yến 

000195/LCH-

GPHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa; 

Nhãn khoa cơ 

bản; Vi phẫu; 

Siêu âm tổng quát 

Giờ hành chính: 

Sáng từ 07h00 đến 

11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6. 

Ngoài ra tham gia 

thường trực ngoài 

giờ hành chính 

ngày nghỉ, ngày lễ, 

ngày tết theo sự 

phân công. 

Bác sỹ đa khoa; 

Thực hiện khám 

bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn 

50 
Nguyễn Thị 

Hương 

0002662/LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm 

vi hoạt động 

chuyên môn 

tương ứng quy 

định tại Thông tư 

số26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của 

Bộ Y tế và Bộ 

Nội vụ quy định 

mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều 

dưỡng. 

Giờ hành chính: 

Sáng từ 07h00 đến 

11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6. 

Ngoài ra tham gia 

thường trực ngoài 

giờ hành chính 

ngày nghỉ, ngày lễ, 

ngày tết theo sự 

phân công. 

Điều dưỡng; Thực 

hiện khám bệnh, 

chữa bệnh trong 

phạm vi hoạt động 

chuyên môn. 

51 
Lò Văn 

Hoan 

0002667/LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm 

vi hoạt động 

chuyên môn 

tương ứng quy 

định tại Thông tư 

số26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của 

Bộ Y tế và Bộ 

Nội vụ quy định 

mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều 

dưỡng, ĐD 

chuyên khoa mắt, 

CĐ khúc xạ. 

Giờ hành chính: 

Sáng từ 07h00 đến 

11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6. 

Ngoài ra tham gia 

thường trực ngoài 

giờ hành chính 

ngày nghỉ, ngày lễ, 

ngày tết theo sự 

phân công. 

Điều dưỡng; Thực 

hiện khám bệnh, 

chữa bệnh trong 

phạm vi hoạt động 

chuyên môn. 
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S

TT 
Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành 

nghề 

Thời gian đăng ký  

 hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, 

chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

 

52 
Bùi Thị 

Vân 

000820/LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm 

vi hoạt động 

chuyên môn 

tương ứng quy 

định tại Thông tư 

số26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của 

Bộ Y tế và Bộ 

Nội vụ quy định 

mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều 

dưỡng. 

Giờ hành chính: 

Sáng từ 07h00 đến 

11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6. 

Ngoài ra tham gia 

thường trực ngoài 

giờ hành chính 

ngày nghỉ, ngày lễ, 

ngày tết theo sự 

phân công. 

Điều dưỡng; Thực 

hiện khám bệnh, 

chữa bệnh trong 

phạm vi hoạt động 

chuyên môn. 

VI 
Khoa Phụ 

sản 
        

53 
Đinh Thị 

Thúy 

0001774/LCH-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa, 

chuyên khoa sản 

phụ khoa; siêu 

âm tim và ổ bụng 

tổng quát, Phẫu 

thuật nội soi. 

Giờ hành chính: 

Sáng từ 07h00 đến 

11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6. 

Ngoài ra tham gia 

thường trực ngoài 

giờ hành chính 

ngày nghỉ, ngày lễ, 

ngày tết theo sự 

phân công. 

Bác sỹ CKI Phụ 

sản; Trưởng khoa 

 Phụ sản; Thực 

hiện khám bệnh, 

chữa bệnh trong 

phạm vi hoạt động 

chuyên môn. 

54 
Đoàn Thị 

Kim Tấm 

000786/LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm 

vi hoạt động 

chuyên môn theo 

Quy định tại 

Thông tư số 

12/2011/TT – 

BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ 

Y tế Quy định 

tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên 

chức hộ sinh. 

Giờ hành chính: 

Sáng từ 07h00 đến 

11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6. 

Ngoài ra tham gia 

thường trực ngoài 

giờ hành chính 

ngày nghỉ, ngày lễ, 

ngày tết theo sự 

phân công. 

Hộ sinh; Thực 

hiện khám bệnh, 

chữa bệnh trong 

phạm vi hoạt động 

chuyên môn. 
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S

TT 
Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành 

nghề 

Thời gian đăng ký  

 hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, 

chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

 

55 
Lê Thị Kim 

Cúc 

000747/LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm 

vi hoạt động 

chuyên môn theo 

Quy định tại 

Thông tư số 

12/2011/TT – 

BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ 

Y tế Quy định 

tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên 

chức hộ sinh, 

 Dụng cụ viêm 

mổ nội soi; Đánh 

giá đau, sử dụng 

thuốc an thần cho 

NB phẫu thuật và 

giám sát KSNK 

tại phòng mổ, 

khoa hồi sức tích 

cực 

Giờ hành chính: 

Sáng từ 07h00 đến 

11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6. 

Ngoài ra tham gia 

thường trực ngoài 

giờ hành chính 

ngày nghỉ, ngày lễ, 

ngày tết theo sự 

phân công. 

Hộ sinh; Thực 

hiện khám bệnh, 

chữa bệnh trong 

phạm vi hoạt động 

chuyên môn. 

56 
Nguyễn Thị 

Kim Tuyến 

000714/LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm 

vi hoạt động 

chuyên môn 

tương ứng quy 

định tại Thông tư 

số26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của 

Bộ Y tế và Bộ 

Nội vụ quy định 

mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh. 

Giờ hành chính: 

Sáng từ 07h00 đến 

11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6. 

Ngoài ra tham gia 

thường trực ngoài 

giờ hành chính 

ngày nghỉ, ngày lễ, 

ngày tết theo sự 

phân công. 

Hộ sinh; Thực 

hiện khám bệnh, 

chữa bệnh trong 

phạm vi hoạt động 

chuyên môn. 

57 
Nguyễn Thị 

Tuyết 

000794/LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm 

vi hoạt động 

chuyên môn 

tương ứng quy 

định tại Thông tư 

số26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của 

Bộ Y tế và Bộ 

Nội vụ quy định 

mã số, tiêu chuẩn 

Giờ hành chính: 

Sáng từ 07h00 đến 

11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6. 

Ngoài ra tham gia 

thường trực ngoài 

giờ hành chính 

ngày nghỉ, ngày lễ, 

ngày tết theo sự 

phân công. 

Hộ sinh; Thực 

hiện khám bệnh, 

chữa bệnh trong 

phạm vi hoạt động 

chuyên môn. 
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S

TT 
Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành 

nghề 

Thời gian đăng ký  

 hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, 

chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

 

chức danh nghề 

nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh. 

58 
Phạm Hồng 

Cúc 

000778/LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm 

vi hoạt động 

chuyên môn theo 

Quy định tại 

Thông tư số 

12/2011/TT – 

BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ 

Y tế Quy định 

tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên 

chức hộ sinh. 

Giờ hành chính: 

Sáng từ 07h00 đến 

11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6. 

Ngoài ra tham gia 

thường trực ngoài 

giờ hành chính 

ngày nghỉ, ngày lễ, 

ngày tết theo sự 

phân công. 

Hộ sinh; Thực 

hiện khám bệnh, 

chữa bệnh trong 

phạm vi hoạt động 

chuyên môn. 

59 Lò Thị Tển 
0002240/LCH-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa, 

Siêu âm tổng 

quát; Chứng chỉ 

sản phụ khoa cơ 

bản. 

Giờ hành chính: 

Sáng từ 07h00 đến 

11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6. 

Ngoài ra tham gia 

thường trực ngoài 

giờ hành chính 

ngày nghỉ, ngày lễ, 

ngày tết theo sự 

phân công. 

Bác sỹ đa khoa; 

Thực hiện khám 

bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn. 

60 
Tòng Văn 

May 

001044/LCH-

CCHN 

Khám chữa bệnh 

đa khoa; Định 

hướng Sản phụ 

khoa; Siêu âm 

tổng quát 

Giờ hành chính: 

Sáng từ 07h00 đến 

11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6. 

Ngoài ra tham gia 

thường trực ngoài 

giờ hành chính 

ngày nghỉ, ngày lễ, 

ngày tết theo sự 

phân công. 

Bác sỹ đa khoa; 

Thực hiện khám 

bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn. 
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S

TT 
Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành 

nghề 

Thời gian đăng ký  

 hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, 

chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

 

61 
Phùng Thị 

Thanh Vân 

000713/LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm 

vi hoạt động 

chuyên môn 

tương ứng quy 

định tại Thông tư 

số26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của 

Bộ Y tế và Bộ 

Nội vụ quy định 

mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, 

 Dụng cụ viêm 

mổ nội soi; ĐD 

phụ mê; Điều 

dưỡng dụng cụ 

mổ mở trong gây 

mê hồi sức; Dụng 

cụ viên phẫu 

thuật nội soi cơ 

bản 

Giờ hành chính: 

Sáng từ 07h00 đến 

11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6. 

Ngoài ra tham gia 

thường trực ngoài 

giờ hành chính 

ngày nghỉ, ngày lễ, 

ngày tết theo sự 

phân công. 

Hộ sinh; Điều 

dưỡng trưởng 

khoa Phụ sản; 

Thực hiện khám 

bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn. 

62 
Vì Thị 

Thanh 

000791/LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm 

vi hoạt động 

chuyên môn theo 

Quy định tại 

Thông tư số 

12/2011/TT – 

BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ 

Y tế Quy định 

tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên 

chức hộ sinh. 

Giờ hành chính: 

Sáng từ 07h00 đến 

11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6. 

Ngoài ra tham gia 

thường trực ngoài 

giờ hành chính 

ngày nghỉ, ngày lễ, 

ngày tết theo sự 

phân công. 

Hộ sinh; Thực 

hiện khám bệnh, 

chữa bệnh trong 

phạm vi hoạt động 

chuyên môn. 

63 
Lò Thị 

Phượng 

0002624/LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm 

vi hoạt động 

chuyên môn theo 

quy định tại 

Thông tư số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp  hộ 

Giờ hành chính: 

Sáng từ 07h00 đến 

11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6. 

Ngoài ra tham gia 

thường trực ngoài 

giờ hành chính 

ngày nghỉ, ngày lễ, 

ngày tết theo sự 

phân công. 

Hộ sinh; Thực 

hiện khám bệnh, 

chữa bệnh trong 

phạm vi hoạt động 

chuyên môn. 
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S

TT 
Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành 

nghề 

Thời gian đăng ký  

 hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, 

chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

 

sinh. 

VII 

Khoa 

YHCT&P

HCN 

    

64 
Phạm Quốc 

Việt 

000798/LCH-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh bằng y học 

cổ truyền, Nội soi 

đại tràng; Nội soi 

tiêu hóa ; Điện 

tim; Định hướng 

CK phục hồi 

chức năng 

Giờ hành chính: 

Sáng từ 07h00 đến 

11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6. 

Ngoài ra tham gia 

thường trực ngoài 

giờ hành chính 

ngày nghỉ, ngày lễ, 

ngày tết theo sự 

phân công. 

Bác sỹ CKI Y học 

cổ truyền; Trưởng 

khoa 

 Khoa YHCT; Bác 

sỹ đa khoa; Thực 

hiện khám bệnh, 

chữa bệnh trong 

phạm vi hoạt động 

chuyên môn. 

65 
Lò Thị 

Nguyệt 

000198/LCH-

GPHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh bằng y học 

cổ truyền 

Giờ hành chính: 

Sáng từ 07h00 đến 

11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6. 

Ngoài ra tham gia 

thường trực ngoài 

giờ hành chính 

ngày nghỉ, ngày lễ, 

ngày tết theo sự 

phân công 

Bác sỹ YHCT; 

Thực hiện khám 

bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn. 

66 
Đồng Thị 

Ngọc Thủy 

000774/LCH-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh bằng y học 

cổ truyền, Xét 

nhiệm; Phục hồi 

chức năng thần 

kinh sau đột quỵ; 

Vật lý trị liệu - 

PHCN 

Giờ hành chính: 

Sáng từ 07h00 đến 

11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6. 

Ngoài ra tham gia 

thường trực ngoài 

giờ hành chính 

ngày nghỉ, ngày lễ, 

ngày tết theo sự 

phân công. 

Bác sỹ YHCT; 

Bác sỹ đa khoa; 

Thực hiện khám 

bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn. 
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S

TT 
Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành 

nghề 

Thời gian đăng ký  

 hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, 

chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

 

67 
Vũ Đức 

Lượng 

000473/LCH-

GPHN 

Khám chữa bệnh 

YHCT 

Giờ hành chính: 

Sáng từ 07h00 đến 

11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6. 

Ngoài ra tham gia 

thường trực ngoài 

giờ hành chính 

ngày nghỉ, ngày lễ, 

ngày tết theo sự 

phân công. 

Bác sỹ YHCT; 

Thực hiện khám 

bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn. 

68 
Đoàn Thị 

Ánh Tuyết 

000729/LCH-

CCHN 

Khám chữa bệnh 

hệ YHCT; KTV 

Phục hồi chức 

năng 

Giờ hành chính: 

Sáng từ 07h00 đến 

11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6. 

Ngoài ra tham gia 

thường trực ngoài 

giờ hành chính 

ngày nghỉ, ngày lễ, 

ngày tết theo sự 

phân công. 

Y sỹ y học cổ 

truyền; Kỹ thuật 

viên PHCN; Thực 

hiện khám bệnh, 

chữa bệnh trong 

phạm vi hoạt động 

chuyên môn. 

69 
Lương Thị 

Thùy 

000481/LCH-

GPHN 

Phục hồi chức 

năng 

Giờ hành chính: 

Sáng từ 07h00 đến 

11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6. 

Ngoài ra tham gia 

thường trực ngoài 

giờ hành chính 

ngày nghỉ, ngày lễ, 

ngày tết theo sự 

phân công. 

KTY Phục hồi 

chức năng; Thực 

hiện khám bệnh, 

chữa bệnh trong 

phạm vi hoạt động 

chuyên môn. 

70 
Vàng Thị 

Hòa 

0002582/LCH-

CCHN 

Khám chữa bệnh 

hệ YHCT; KTV 

Phục hồi chức 

năng 

Giờ hành chính: 

Sáng từ 07h00 đến 

11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6. 

Ngoài ra tham gia 

thường trực ngoài 

giờ hành chính 

ngày nghỉ, ngày lễ, 

ngày tết theo sự 

phân công. 

Y sỹ y học cổ 

truyền; Thực hiện 

khám bệnh, chữa 

bệnh trong phạm 

vi hoạt động 

chuyên môn. 
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S

TT 
Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành 

nghề 

Thời gian đăng ký  

 hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, 

chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

 

71 
Bùi Duy 

Thành 

0001729/LCH-

CCHN 

Khám bệnh,chữa 

bệnh bằng y học 

cổ truyền, Phục 

hồi chức năng 

thần kinh sau đột 

quỵ; VLTL - 

PHCN 

Giờ hành chính: 

Sáng từ 07h00 đến 

11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6. 

Ngoài ra tham gia 

thường trực ngoài 

giờ hành chính 

ngày nghỉ, ngày lễ, 

ngày tết theo sự 

phân công. 

Y sỹ y học cổ 

truyền; Thực hiện 

khám bệnh, chữa 

bệnh trong phạm 

vi hoạt động 

chuyên môn. 

72 
Bùi Văn 

Tuyên 

002634/LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm 

vi hoạt động 

chuyên môn theo 

quy định tại 

Thông tư số 

26/2015/TTLTB

YT-BNV ngày 

07/10/2015 quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng và kỹ 

thuật y (PHCN). 

Giờ hành chính: 

Sáng từ 07h00 đến 

11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6. 

Ngoài ra tham gia 

thường trực ngoài 

giờ hành chính 

ngày nghỉ, ngày lễ, 

ngày tết theo sự 

phân công. 

Điều dưỡng; Điều 

dưỡng trưởng 

khoa YHCT; 

Thực hiện khám 

bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn. 

73 

Nguyễn Thị 

Xuân 

Phương 

0002685/LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm 

vi hoạt động 

chuyên môn theo 

quy định tại 

Thông tư số 

26/2015/TTLTB

YT-BNV ngày 

07/10/2015 quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng; VLTL và 

PHCN cơ bản 

Giờ hành chính: 

Sáng từ 07h00 đến 

11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6. 

Ngoài ra tham gia 

thường trực ngoài 

giờ hành chính 

ngày nghỉ, ngày lễ, 

ngày tết theo sự 

phân công. 

Điều dưỡng; Thực 

hiện khám bệnh, 

chữa bệnh trong 

phạm vi hoạt động 

chuyên môn. 
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S

TT 
Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành 

nghề 

Thời gian đăng ký  

 hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, 

chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

 

74 
Đinh Ngọc 

Hà 

0001819/LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm 

vi hoạt động 

chuyên môn theo 

quy định tại 

Thông tư số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng; Kỹ thuật 

phục hồi chức 

năng cơ bản 

Giờ hành chính: 

Sáng từ 07h00 đến 

11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6. 

Ngoài ra tham gia 

thường trực ngoài 

giờ hành chính 

ngày nghỉ, ngày lễ, 

ngày tết theo sự 

phân công. 

Điều dưỡng; Thực 

hiện khám bệnh, 

chữa bệnh trong 

phạm vi hoạt động 

chuyên môn. 

75 
Hoàng Thị 

Sáu 

000835/LCH-

CCHN 

Khám chữa bệnh 

hệ Nội - Nhi – 

YHCT; CK 

YHCT, Nội soi 

tiêu hóa; Phục hồi 

chức năng - 

VLTL 

Giờ hành chính: 

Sáng từ 07h00 đến 

11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6. 

Ngoài ra tham gia 

thường trực ngoài 

giờ hành chính 

ngày nghỉ, ngày lễ, 

ngày tết theo sự 

phân công. 

Bac sỹ CKI 

YHCT; Phó 

Trưởng khoa 

YHCT; Bác sỹ đa 

khoa; Thực hiện 

khám bệnh, chữa 

bệnh trong phạm 

vi hoạt động 

chuyên môn. 

VIII 

Khoa 

Khám 

bệnh 

        

76 
Nguyễn Thị 

Hoa 

0002592/LCH-

CCHN 

Khám chữa bệnh 

đa khoa; chuyên 

khoa Răng hàm 

mặt; CC nội soi 

tai, mũi, họng;  

Giờ hành chính: 

Sáng từ 07h00 đến 

11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6. 

Ngoài ra tham gia 

thường trực ngoài 

giờ hành chính 

ngày nghỉ, ngày lễ, 

ngày tết theo sự 

phân công. 

Bac sỹ CKI Răng 

hàm mặt; Trưởng 

khoa Khoa khám 

bệnh; Bác sỹ đa 

khoa; Thực hiện 

khám bệnh, chữa 

bệnh trong phạm 

vi hoạt động 

chuyên môn. 
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S

TT 
Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành 

nghề 

Thời gian đăng ký  

 hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, 

chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

 

77 
Nguyễn Thị 

Lựu 

000719/LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm 

vi hoạt động 

chuyên môn 

tương ứng quy 

định tại Thông tư 

số26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của 

Bộ Y tế và Bộ 

Nội vụ quy định 

mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều 

dưỡng. 

Giờ hành chính: 

Sáng từ 07h00 đến 

11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6. 

Ngoài ra tham gia 

thường trực ngoài 

giờ hành chính 

ngày nghỉ, ngày lễ, 

ngày tết theo sự 

phân công. 

Điều dưỡng; Điều 

dưỡng trưởng 

khoa Khám bệnh; 

Thực hiện khám 

bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn. 

78 
Lò Thị 

Hương 

0002593/LCH-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa, 

chuyên khoa sản 

phụ khoa, gây mê 

hồi sức cơ bản, 

 Siêu âm tổng 

quát. 

Giờ hành chính: 

Sáng từ 07h00 đến 

11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6. 

Ngoài ra tham gia 

thường trực ngoài 

giờ hành chính 

ngày nghỉ, ngày lễ, 

ngày tết theo sự 

phân công. 

Bác sỹ CKI Phụ 

sản; Phó khoa Phụ 

sản; Thực hiện 

khám bệnh, chữa 

bệnh trong phạm 

vi hoạt động 

chuyên môn. 

79 Đỗ Thị Lan 
001661/LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm 

vi hoạt động 

chuyên môn theo 

Quy định tại 

Quyết định 

số26/2015/TTLT

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của 

Bộ Y tế, Bộ Nội 

vụ quy định mã 

số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều 

dưỡng. 

Giờ hành chính: 

Sáng từ 07h00 đến 

11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6. 

Ngoài ra tham gia 

thường trực ngoài 

giờ hành chính 

ngày nghỉ, ngày lễ, 

ngày tết theo sự 

phân công. 

Điều dưỡng; Thực 

hiện khám bệnh, 

chữa bệnh trong 

phạm vi hoạt động 

chuyên môn. 
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S

TT 
Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành 

nghề 

Thời gian đăng ký  

 hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, 

chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

 

80 Lìm Thị Na 
000475/LCH-

GPHN 

Điều dưỡng. xác 

định tình trạng 

nghiện. 

Giờ hành chính: 

Sáng từ 07h00 đến 

11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6. 

Ngoài ra tham gia 

thường trực ngoài 

giờ hành chính 

ngày nghỉ, ngày lễ, 

ngày tết theo sự 

phân công. 

Điều dưỡng; Thực 

hiện khám bệnh, 

chữa bệnh trong 

phạm vi hoạt động 

chuyên môn. 

81 
Vàng Thị 

Tỷ 

0001722/LCH-

CCHN 

Thực hiện theo 

Thông tư 

số26/2015/TTLT

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng; đo chức 

năng hô hấp 

Giờ hành chính: 

Sáng từ 07h00 đến 

11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6. 

Ngoài ra tham gia 

thường trực ngoài 

giờ hành chính 

ngày nghỉ, ngày lễ, 

ngày tết theo sự 

phân công. 

Điều dưỡng; Thực 

hiện khám bệnh, 

chữa bệnh trong 

phạm vi hoạt động 

chuyên môn. 

82 
Lò Thị Bến 

Hải 

000736/LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm 

vi hoạt động 

chuyên môn theo 

Quy định tại QĐ 

số 41/2005/QĐ – 

BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ 

về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên 

chức y tế điều 

dưỡng, ĐD Điện 

não đồ. 

Giờ hành chính: 

Sáng từ 07h00 đến 

11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6. 

Ngoài ra tham gia 

thường trực ngoài 

giờ hành chính 

ngày nghỉ, ngày lễ, 

ngày tết theo sự 

phân công. 

Điều dưỡng; Thực 

hiện khám bệnh, 

chữa bệnh trong 

phạm vi hoạt động 

chuyên môn. 

83 Hà Thị Tạn 
000773/LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm 

vi hoạt động 

chuyên môn theo 

Quy định tại 

Quyết định số 

41/2005/QĐ – 

BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ 

về việc ban hành 

Giờ hành chính: 

Sáng từ 07h00 đến 

11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6. 

Ngoài ra tham gia 

thường trực ngoài 

giờ hành chính 

ngày nghỉ, ngày lễ, 

ngày tết theo sự 

Điều dưỡng; Thực 

hiện khám bệnh, 

chữa bệnh trong 

phạm vi hoạt động 

chuyên môn. 
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S

TT 
Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành 

nghề 

Thời gian đăng ký  

 hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, 

chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

 

tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên 

chức y tế điều 

dưỡng. 

phân công. 

IX 
Khoa 

Ngoại 
        

84 
Đinh Chí 

Ba 

0000831/LCH-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa, 

chuyên khoa 

ngoại và chuyên 

khoa răng hàm 

mặt, phẫu thuật 

nội soi; phẫu 

thuật tạo hình cơ 

bản. 

Giờ hành chính: 

Sáng từ 07h00 đến 

11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6. 

Ngoài ra tham gia 

thường trực ngoài 

giờ hành chính 

ngày nghỉ, ngày lễ, 

ngày tết theo sự 

phân công. 

Bác sỹ CKI Ngoại; 

Trưởng khoa 

Ngoại; Thực hiện 

khám bệnh, chữa 

bệnh trong phạm 

vi hoạt động 

chuyên môn. 

85 
Lê Việt 

Hưng 

000827/LCH-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa; 

chuyên khoa 

Ngoại; Gây mê;. 

Phẫu thuật Ngoại 

khoa, Sản phụ 

khoa cơ bản; 

Phẫu thuật nội 

soi. 

Giờ hành chính: 

Sáng từ 07h00 đến 

11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6. 

Ngoài ra tham gia 

thường trực ngoài 

giờ hành chính 

ngày nghỉ, ngày lễ, 

ngày tết theo sự 

phân công. 

Bác sỹ đa khoa; 

Phó trưởng khoa 

Ngoại; Thực hiện 

khám bệnh, chữa 

bệnh trong phạm 

vi hoạt động 

chuyên môn. 

86 
Hà Văn 

Thuận 

002764/LCH-

CCHN 

Khám chữa bệnh 

đa khoa 

Giờ hành chính: 

Sáng từ 07h00 đến 

11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6. 

Ngoài ra tham gia 

thường trực ngoài 

giờ hành chính 

ngày nghỉ, ngày lễ, 

ngày tết theo sự 

phân công. 

Bác sỹ đa khoa; 

Thực hiện khám 

bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn. 
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S

TT 
Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành 

nghề 

Thời gian đăng ký  

 hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, 

chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

 

87 
Đặng Hùng 

Huân 

000718/LCH-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa, 

Tán sỏi niệu quản 

nội soi ngược 

dòng bằng laser. 

Giờ hành chính: 

Sáng từ 07h00 đến 

11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6. 

Ngoài ra tham gia 

thường trực ngoài 

giờ hành chính 

ngày nghỉ, ngày lễ, 

ngày tết theo sự 

phân công. 

Bác sỹ đa khoa; 

Thực hiện khám 

bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn. 

88 
Đoàn Thị 

Thúy 

000815/LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm 

vi hoạt động 

chuyên môn theo 

Quy định tại 

Quyết định số 

41/2005/QĐ – 

BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ 

về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên 

chức y tế điều 

dưỡng. 

Giờ hành chính: 

Sáng từ 07h00 đến 

11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6. 

Ngoài ra tham gia 

thường trực ngoài 

giờ hành chính 

ngày nghỉ, ngày lễ, 

ngày tết theo sự 

phân công. 

Điều dưỡng; Thực 

hiện khám bệnh, 

chữa bệnh trong 

phạm vi hoạt động 

chuyên môn. 

89 
Hà Văn 

Lan 

0002655/LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm 

vi hoạt động 

chuyên môn theo 

Quy định tại 

Quyết định số 

41/2005/QĐ – 

BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ 

về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên 

chức y tế điều 

dưỡng, Tít dụng 

cụ phẫu thuật; 

Phụ giúp phẫu 

thuật tạo hình cơ 

bản 

Giờ hành chính: 

Sáng từ 07h00 đến 

11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6. 

Ngoài ra tham gia 

thường trực ngoài 

giờ hành chính 

ngày nghỉ, ngày lễ, 

ngày tết theo sự 

phân công. 

Điều dưỡng; Thực 

hiện khám bệnh, 

chữa bệnh trong 

phạm vi hoạt động 

chuyên môn. 
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S

TT 
Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành 

nghề 

Thời gian đăng ký  

 hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, 

chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

 

90 
Nguyễn Thị 

Thu Thủy 

000724/LCH-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa; 

chuyên khoa da 

liễu; Thẩm mỹ và 

ứng dụng công 

nghệ Laser, điện 

từ trường, tế bào 

gốc trong chuyên 

ngành da liễu 

Giờ hành chính: 

Sáng từ 07h00 đến 

11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6. 

Ngoài ra tham gia 

thường trực ngoài 

giờ hành chính 

ngày nghỉ, ngày lễ, 

ngày tết theo sự 

phân công. 

Bác sỹ CKI; Thực 

hiện khám bệnh, 

chữa bệnh trong 

phạm vi hoạt động 

chuyên môn. 

91 
Hoàng Thị 

Nga 

000818/LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm 

vi hoạt động 

chuyên môn theo 

Quy định tại 

Quyết định số 

41/2005/QĐ – 

BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ 

về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên 

chức y tế điều 

dưỡng. 

Giờ hành chính: 

Sáng từ 07h00 đến 

11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6. 

Ngoài ra tham gia 

thường trực ngoài 

giờ hành chính 

ngày nghỉ, ngày lễ, 

ngày tết theo sự 

phân công. 

Điều dưỡng; Thực 

hiện khám bệnh, 

chữa bệnh trong 

phạm vi hoạt động 

chuyên môn. 

92 
Nguyễn 

Văn Hòa 

000826/LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm 

vi hoạt động 

chuyên môn theo 

Quy định tại 

Quyết định số 

41/2005/QĐ – 

BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ 

về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên 

chức y tế điều 

dưỡng. HD chẩn 

đoán, điều trị và 

dự phòng bệnh 

lao; Sơ cấp cứu 

và điều trị bỏng 

Giờ hành chính: 

Sáng từ 07h00 đến 

11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6. 

Ngoài ra tham gia 

thường trực ngoài 

giờ hành chính 

ngày nghỉ, ngày lễ, 

ngày tết theo sự 

phân công. 

Điều dưỡng; Thực 

hiện khám bệnh, 

chữa bệnh trong 

phạm vi hoạt động 

chuyên môn. 
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S

TT 
Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành 

nghề 

Thời gian đăng ký  

 hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, 

chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

 

93 
Hoàng Văn 

Giáp 

000825/LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm 

vi hoạt động 

chuyên môn theo 

Quy định tại 

Quyết định số 

41/2005/QĐ – 

BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ 

về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên 

chức y tế điều 

dưỡng, Trợ giúp 

mổ nội soi; Kỹ 

thuật viên xương 

bột 

Giờ hành chính: 

Sáng từ 07h00 đến 

11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6. 

Ngoài ra tham gia 

thường trực ngoài 

giờ hành chính 

ngày nghỉ, ngày lễ, 

ngày tết theo sự 

phân công. 

Điều dưỡng; Thực 

hiện khám bệnh, 

chữa bệnh trong 

phạm vi hoạt động 

chuyên môn. 

94 
Khuất Thị 

Thắm 

000808/LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm 

vi hoạt động 

chuyên môn 

tương ứng quy 

định tại Thông tư 

số26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của 

Bộ Y tế và Bộ 

Nội vụ quy định 

mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều 

dưỡng, Tít dụng 

cụ phẫu thuật;Phụ 

giúp thực hiện 

phẫu thuật tạo 

hình cơ bản và 

chăm sóc bệnh 

nhân 

Giờ hành chính: 

Sáng từ 07h00 đến 

11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6. 

Ngoài ra tham gia 

thường trực ngoài 

giờ hành chính 

ngày nghỉ, ngày lễ, 

ngày tết theo sự 

phân công. 

Điều dưỡng; Điều 

dưỡng trưởng 

khoa; Thực hiện 

khám bệnh, chữa 

bệnh trong phạm 

vi hoạt động 

chuyên môn. 
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S

TT 
Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành 

nghề 

Thời gian đăng ký  

 hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, 

chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

 

95 
Lìm Thị 

Ngọc 

000807/LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm 

vi hoạt động 

chuyên môn theo 

Quy định tại 

Quyết định số 

41/2005/QĐ – 

BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ 

về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên 

chức y tế điều 

dưỡng. 

Giờ hành chính: 

Sáng từ 07h00 đến 

11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6. 

Ngoài ra tham gia 

thường trực ngoài 

giờ hành chính 

ngày nghỉ, ngày lễ, 

ngày tết theo sự 

phân công. 

Điều dưỡng; Thực 

hiện khám bệnh, 

chữa bệnh trong 

phạm vi hoạt động 

chuyên môn. 

96 
Nguyễn Thị 

Ngọc 

000817/LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm 

vi hoạt động 

chuyên môn theo 

Quy định tại 

Quyết định số 

41/2005/QĐ – 

BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ 

về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên 

chức y tế điều 

dưỡng. Phụ tán 

sỏi niệu quản nội 

soi ngược dòng 

bằng laser 

Giờ hành chính: 

Sáng từ 07h00 đến 

11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6. 

Ngoài ra tham gia 

thường trực ngoài 

giờ hành chính 

ngày nghỉ, ngày lễ, 

ngày tết theo sự 

phân công. 

Điều dưỡng; Thực 

hiện khám bệnh, 

chữa bệnh trong 

phạm vi hoạt động 

chuyên môn. 

97 
Phạm Thị 

Hường 

000814/LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm 

vi hoạt động 

chuyên môn 

tương ứng quy 

định tại Thông tư 

số26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của 

Bộ Y tế và Bộ 

Nội vụ quy định 

mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều 

dưỡng, Dụng cụ 

viên mổ nội soi. 

Giờ hành chính: 

Sáng từ 07h00 đến 

11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6. 

Ngoài ra tham gia 

thường trực ngoài 

giờ hành chính 

ngày nghỉ, ngày lễ, 

ngày tết theo sự 

phân công. 

Điều dưỡng; Thực 

hiện khám bệnh, 

chữa bệnh trong 

phạm vi hoạt động 

chuyên môn. 
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S

TT 
Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành 

nghề 

Thời gian đăng ký  

 hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, 

chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

 

98 
Vũ Mạnh 

Cường 

0001738/LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm 

vi hoạt động 

chuyên môn 

tương ứng quy 

định tại Thông tư 

số26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của 

Bộ Y tế và Bộ 

Nội vụ quy định 

mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều 

dưỡng; Phụ nội 

soi đường tiêu 

hóa; Chăm sóc 

bệnh nhân bỏng 

Giờ hành chính: 

Sáng từ 07h00 đến 

11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6. 

Ngoài ra tham gia 

thường trực ngoài 

giờ hành chính 

ngày nghỉ, ngày lễ, 

ngày tết theo sự 

phân công. 

Điều dưỡng; Thực 

hiện khám bệnh, 

chữa bệnh trong 

phạm vi hoạt động 

chuyên môn. 

X Khoa Nội         

99 
Đặng Thị 

Huyền 

0002589/LCH-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa; CK 

nội; nâng cao 

chẩn đoán và điều 

trị bệnh lý tim 

mạch thường gặp; 

Nội soi ống mềm 

đường tiêu hóa 

trên; Kỹ thuật cấp 

cứu ngừng tuần 

hoàn và xử trí 

phản vệ 

Giờ hành chính: 

Sáng từ 07h00 đến 

11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6. 

Ngoài ra tham gia 

thường trực ngoài 

giờ hành chính 

ngày nghỉ, ngày lễ, 

ngày tết theo sự 

phân công. 

Bác sỹ CKI; Thực 

hiện khám bệnh, 

chữa bệnh trong 

phạm vi hoạt động 

chuyên môn. 

100 
Lò Thị 

Nhung 

001565/LCH-

CCHN 

Khám chữa bệnh 

đa khoa, Chẩn 

đoán, điều trị một 

số bệnh cơ xương 

khớp thường gặp 

và tiêm khớp 

ngoại vi; Đọc kết 

quả đo chức năng 

hô hấp. 

Giờ hành chính: 

Sáng từ 07h00 đến 

11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6. 

Ngoài ra tham gia 

thường trực ngoài 

giờ hành chính 

ngày nghỉ, ngày lễ, 

ngày tết theo sự 

phân công. 

Bác sỹ đa khoa; 

Thực hiện khám 

bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn. 

101 
Trần Thị 

Yến 

000721/LCH-

CCHN 

Khám chữa bệnh 

đa khoa; CK I 

chuyên ngành 

Nội khoa; điện 

tâm đồ cơ bản; 

Giờ hành chính: 

Sáng từ 07h00 đến 

11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6. 

Bác sỹ CKI Nội; 

Trưởng khoa Nội; 

Thực hiện khám 

bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi 
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S

TT 
Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành 

nghề 

Thời gian đăng ký  

 hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, 

chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

 

Cấp cứu 

Nhi khoa nâng 

cao; Kỹ thuật 

tiêm khớp cơ bản 

Ngoài ra tham gia 

thường trực ngoài 

giờ hành chính 

ngày nghỉ, ngày lễ, 

ngày tết theo sự 

phân công. 

hoạt động chuyên 

môn. 

102 
Đỗ Hồng 

Thắm 

002671/LCH-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa, 

chuyên khoa y 

học gia đình, 

 điện tim, Xác 

định tình trạng 

nghiện 

Giờ hành chính: 

Sáng từ 07h00 đến 

11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6. 

Ngoài ra tham gia 

thường trực ngoài 

giờ hành chính 

ngày nghỉ, ngày lễ, 

ngày tết theo sự 

phân công. 

Bác sỹ CKI Y học 

gia đình; Thực 

hiện khám bệnh, 

chữa bệnh trong 

phạm vi hoạt động 

chuyên môn. 

103 

Đào Thị 

Hồng 

Thắm 

000762/LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm 

vi hoạt động 

chuyên môn theo 

Quy định tại 

Quyết định số 

41/2005/QĐ – 

BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ 

về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên 

chức y tế điều 

dưỡng. 

Giờ hành chính: 

Sáng từ 07h00 đến 

11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6. 

Ngoài ra tham gia 

thường trực ngoài 

giờ hành chính 

ngày nghỉ, ngày lễ, 

ngày tết theo sự 

phân công. 

Điều dưỡng; Thực 

hiện khám bệnh, 

chữa bệnh trong 

phạm vi hoạt động 

chuyên môn. 

104 
Phạm Ngọc 

Thủy 

000715/LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm 

vi hoạt động 

chuyên môn theo 

Quy định tại 

Quyết định số 

41/2005/QĐ – 

BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ 

về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên 

chức y tế điều 

dưỡng. Kỹ thuật 

XN hóa sinh lâm 

Giờ hành chính: 

Sáng từ 07h00 đến 

11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6. 

Ngoài ra tham gia 

thường trực ngoài 

giờ hành chính 

ngày nghỉ, ngày lễ, 

ngày tết theo sự 

phân công. 

Điều dưỡng; Thực 

hiện khám bệnh, 

chữa bệnh trong 

phạm vi hoạt động 

chuyên môn. 
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S

TT 
Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành 

nghề 

Thời gian đăng ký  

 hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, 

chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

 

sàng. 

105 
Lò Việt 

Hùng 

002721/LCH-

CCHN 

Khám chữa bệnh 

đa khoa, Sử dụng 

máy thở và theo 

dõi, CS bệnh 

nhân thở máy; Kỹ 

thuật thạn nhân 

tạo cơ bản 

Giờ hành chính: 

Sáng từ 07h00 đến 

11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6. 

Ngoài ra tham gia 

thường trực ngoài 

giờ hành chính 

ngày nghỉ, ngày lễ, 

ngày tết theo sự 

phân công. 

Bác sỹ đa khoa; 

Thực hiện khám 

bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn. 

106 

Nguyễn 

Văn 

Trường 

0002691/LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm 

vi hoạt động 

chuyên môn theo 

Quy định tại 

Quyết định số 

41/2005/QĐ – 

BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ 

về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên 

chức y tế điều 

dưỡng. 

Giờ hành chính: 

Sáng từ 07h00 đến 

11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6. 

Ngoài ra tham gia 

thường trực ngoài 

giờ hành chính 

ngày nghỉ, ngày lễ, 

ngày tết theo sự 

phân công. 

Điều dưỡng; Thực 

hiện khám bệnh, 

chữa bệnh trong 

phạm vi hoạt động 

chuyên môn. 

107 
Hoàng Thị 

Khiếp 

0002680/LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm 

vi hoạt động 

chuyên môn theo 

quy định tại 

Thông tư số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng. 

Giờ hành chính: 

Sáng từ 07h00 đến 

11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6. 

Ngoài ra tham gia 

thường trực ngoài 

giờ hành chính 

ngày nghỉ, ngày lễ, 

ngày tết theo sự 

phân công. 

Điều dưỡng; Thực 

hiện khám bệnh, 

chữa bệnh trong 

phạm vi hoạt động 

chuyên môn. 
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S

TT 
Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành 

nghề 

Thời gian đăng ký  

 hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, 

chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

 

108 
Đỗ Thị Thu 

Ngân 

000766/LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm 

vi hoạt động 

chuyên môn theo 

Quy định tại 

Quyết định số 

41/2005/QĐ – 

BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ 

về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên 

chức y tế điều 

dưỡng. 

Giờ hành chính: 

Sáng từ 07h00 đến 

11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6. 

Ngoài ra tham gia 

thường trực ngoài 

giờ hành chính 

ngày nghỉ, ngày lễ, 

ngày tết theo sự 

phân công. 

Điều dưỡng; Thực 

hiện khám bệnh, 

chữa bệnh trong 

phạm vi hoạt động 

chuyên môn. 

109 
Hà Thị 

Hiếu 

0001829/LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm 

vi hoạt động 

chuyên môn theo 

quy định tại 

Thông tư số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng. 

Giờ hành chính: 

Sáng từ 07h00 đến 

11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6. 

Ngoài ra tham gia 

thường trực ngoài 

giờ hành chính 

ngày nghỉ, ngày lễ, 

ngày tết theo sự 

phân công. 

Điều dưỡng; Thực 

hiện khám bệnh, 

chữa bệnh trong 

phạm vi hoạt động 

chuyên môn. 

110 
Nguyễn Thị 

Dương 

000701/LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm 

vi hoạt động 

chuyên môn theo 

Quy định tại 

Quyết định số 

41/2005/QĐ – 

BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ 

về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên 

chức y tế điều 

dưỡng; đo chức 

năng hô hấp 

Giờ hành chính: 

Sáng từ 07h00 đến 

11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6. 

Ngoài ra tham gia 

thường trực ngoài 

giờ hành chính 

ngày nghỉ, ngày lễ, 

ngày tết theo sự 

phân công. 

Điều dưỡng; Điều 

dưỡng trưởng 

khoa; Thực hiện 

khám bệnh, chữa 

bệnh trong phạm 

vi hoạt động 

chuyên môn. 
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S

TT 
Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành 

nghề 

Thời gian đăng ký  

 hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, 

chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

 

111 
Hoàng Bình 

Nhưỡng 

000750/LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm 

vi hoạt động 

chuyên môn theo 

Quy định tại 

Quyết định số 

41/2005/QĐ – 

BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ 

về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên 

chức y tế điều 

dưỡng. 

Giờ hành chính: 

Sáng từ 07h00 đến 

11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6. 

Ngoài ra tham gia 

thường trực ngoài 

giờ hành chính 

ngày nghỉ, ngày lễ, 

ngày tết theo sự 

phân công. 

Điều dưỡng; Thực 

hiện khám bệnh, 

chữa bệnh trong 

phạm vi hoạt động 

chuyên môn. 

112 
Hà Văn 

Phiêu 

001554/LCH-

CCHN 

Thực hiện theo 

Thông tư 

số26/2015/TTLT

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng 

Giờ hành chính: 

Sáng từ 07h00 đến 

11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6. 

Ngoài ra tham gia 

thường trực ngoài 

giờ hành chính 

ngày nghỉ, ngày lễ, 

ngày tết theo sự 

phân công. 

Điều dưỡng; Thực 

hiện khám bệnh, 

chữa bệnh trong 

phạm vi hoạt động 

chuyên môn. 

114 
Hoàng Thị 

Thuần 

000803/LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm 

vi hoạt động 

chuyên môn theo 

Quy định tại 

Quyết định số 

41/2005/QĐ – 

BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ 

về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên 

chức y tế điều 

dưỡng. 

Giờ hành chính: 

Sáng từ 07h00 đến 

11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6. 

Ngoài ra tham gia 

thường trực ngoài 

giờ hành chính 

ngày nghỉ, ngày lễ, 

ngày tết theo sự 

phân công. 

Điều dưỡng; Thực 

hiện khám bệnh, 

chữa bệnh trong 

phạm vi hoạt động 

chuyên môn. 



49 
 

S

TT 
Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành 

nghề 

Thời gian đăng ký  

 hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, 

chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

 

115 Hà Văn Tại 
001558/LCH-

CCHN 

Thực hiện theo 

Thông tư 

số26/2015/TTLT

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng 

Giờ hành chính: 

Sáng từ 07h00 đến 

11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6. 

Ngoài ra tham gia 

thường trực ngoài 

giờ hành chính 

ngày nghỉ, ngày lễ, 

ngày tết theo sự 

phân công. 

Điều dưỡng; Thực 

hiện khám bệnh, 

chữa bệnh trong 

phạm vi hoạt động 

chuyên môn. 

116 
Nguyễn Thị 

Kim Anh 

000801/LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm 

vi hoạt động 

chuyên môn theo 

Quy định tại 

Quyết định số 

41/2005/QĐ – 

BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ 

về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên 

chức y tế điều 

dưỡng. 

Giờ hành chính: 

Sáng từ 07h00 đến 

11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6. 

Ngoài ra tham gia 

thường trực ngoài 

giờ hành chính 

ngày nghỉ, ngày lễ, 

ngày tết theo sự 

phân công. 

Điều dưỡng; Thực 

hiện khám bệnh, 

chữa bệnh trong 

phạm vi hoạt động 

chuyên môn. 

117 Đỗ Thị Lan 
000702/LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm 

vi hoạt động 

chuyên môn 

tương ứng quy 

định tại Thông tư 

số26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của 

Bộ Y tế và Bộ 

Nội vụ quy định 

mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều 

dưỡng. 

Giờ hành chính: 

Sáng từ 07h00 đến 

11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6. 

Ngoài ra tham gia 

thường trực ngoài 

giờ hành chính 

ngày nghỉ, ngày lễ, 

ngày tết theo sự 

phân công. 

Điều dưỡng; Thực 

hiện khám bệnh, 

chữa bệnh trong 

phạm vi hoạt động 

chuyên môn. 



50 
 

S

TT 
Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành 

nghề 

Thời gian đăng ký  

 hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, 

chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

 

118 
Nguyễn Thị 

Vân 

000870/LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm 

vi hoạt động 

chuyên môn theo 

Quy định tại 

Quyết định số 

41/2005/QĐ – 

BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ 

về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên 

chức y tế điều 

dưỡng. 

Giờ hành chính: 

Sáng từ 07h00 đến 

11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6. 

Ngoài ra tham gia 

thường trực ngoài 

giờ hành chính 

ngày nghỉ, ngày lễ, 

ngày tết theo sự 

phân công. 

Điều dưỡng; Thực 

hiện khám bệnh, 

chữa bệnh trong 

phạm vi hoạt động 

chuyên môn. 

119 

Phạm 

Trung 

Giang 

000063/LCH-

GPHN 
Y khoa 

Giờ hành chính: 

Sáng từ 07h00 đến 

11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6. 

Ngoài ra tham gia 

thường trực ngoài 

giờ hành chính 

ngày nghỉ, ngày lễ, 

ngày tết theo sự 

phân công. 

Bác sỹ y khoa; 

Thực hiện khám 

bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn. 

120 

Tạ Thị 

Minh 

Quyên 

001720/LCH-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa, 

Siêu âm tổng 

quát; siêu âm tim 

Giờ hành chính: 

Sáng từ 07h00 đến 

11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6. 

Ngoài ra tham gia 

thường trực ngoài 

giờ hành chính 

ngày nghỉ, ngày lễ, 

ngày tết theo sự 

phân công. 

Bác sỹ đa khoa; 

Thực hiện khám 

bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn. 

121 
Hoàng Thị 

Hương 

0002244/LCH-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa; 

chuyên khoa cơ 

bản hồi sức cấp 

cứu 

Giờ hành chính: 

Sáng từ 07h00 đến 

11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6. 

Ngoài ra tham gia 

thường trực ngoài 

giờ hành chính 

ngày nghỉ, ngày lễ, 

ngày tết theo sự 

Bác sỹ đa khoa; 

Thực hiện khám 

bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn. 
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S

TT 
Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành 

nghề 

Thời gian đăng ký  

 hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, 

chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

 

phân công. 

122 
Phan Thị 

Kiều Trinh 

000350/CCHN-

GPHN 
Y khoa 

Giờ hành chính: 

Sáng từ 07h00 đến 

11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6. 

Ngoài ra tham gia 

thường trực ngoài 

giờ hành chính 

ngày nghỉ, ngày lễ, 

ngày tết theo sự 

phân công. 

Bác sỹ; Thực hiện 

khám bệnh, chữa 

bệnh trong phạm 

vi hoạt động 

chuyên môn. 

XI 

Khoa 

Truyền 

nhiễm 

        

123 
Hoàng Anh 

Tuấn 

002633/LCH-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa; 

 Hướng dẫn chẩn 

đoán, điều trị và 

dự phòng bệnh 

lao. 

Giờ hành chính: 

Sáng từ 07h00 đến 

11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6. 

Ngoài ra tham gia 

thường trực ngoài 

giờ hành chính 

ngày nghỉ, ngày lễ, 

ngày tết theo sự 

phân công. 

Bác sỹ CKI Dự 

phòng; Trưởng 

khoa Truyền 

nhiễm; Thực hiện 

khám bệnh, chữa 

bệnh trong phạm 

vi hoạt động 

chuyên môn. 

124 
Phạm Thị 

Hoài 

000768/LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm 

vi hoạt động 

chuyên môn theo 

Quy định tại 

Quyết định số 

41/2005/QĐ – 

BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ 

về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên 

chức y tế điều 

dưỡng. 

Giờ hành chính: 

Sáng từ 07h00 đến 

11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6. 

Ngoài ra tham gia 

thường trực ngoài 

giờ hành chính 

ngày nghỉ, ngày lễ, 

ngày tết theo sự 

phân công. 

Điều dưỡng; Thực 

hiện khám bệnh, 

chữa bệnh trong 

phạm vi hoạt động 

chuyên môn. 
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S

TT 
Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành 

nghề 

Thời gian đăng ký  

 hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, 

chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

 

125 
Lê Thị 

Thanh 

0001721/LCH-

CCHN 

Thực hiện theo 

Thông tư 

số26/2015/TTLT

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng 

Giờ hành chính: 

Sáng từ 07h00 đến 

11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6. 

Ngoài ra tham gia 

thường trực ngoài 

giờ hành chính 

ngày nghỉ, ngày lễ, 

ngày tết theo sự 

phân công. 

Điều dưỡng; Thực 

hiện khám bệnh, 

chữa bệnh trong 

phạm vi hoạt động 

chuyên môn. 

126 
Triệu Thị 

Náy 

002789/LCH-

CCHN                

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa 

Giờ hành chính: 

Sáng từ 07h00 đến 

11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6. 

Ngoài ra tham gia 

thường trực ngoài 

giờ hành chính 

ngày nghỉ, ngày lễ, 

ngày tết theo sự 

phân công. 

Bác sỹ; Thực hiện 

khám bệnh, chữa 

bệnh trong phạm 

vi hoạt động 

chuyên môn. 

127 
Đào Vân 

Thu 

000832/LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm 

vi hoạt động 

chuyên môn theo 

Quy định tại 

Quyết định số 

41/2005/QĐ – 

BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ 

về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên 

chức y tế điều 

dưỡng; chăm sóc 

ngời bệnh hồi sức 

cấp cứu 

Giờ hành chính: 

Sáng từ 07h00 đến 

11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6. 

Ngoài ra tham gia 

thường trực ngoài 

giờ hành chính 

ngày nghỉ, ngày lễ, 

ngày tết theo sự 

phân công. 

Điều dưỡng; Thực 

hiện khám bệnh, 

chữa bệnh trong 

phạm vi hoạt động 

chuyên môn. 
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S

TT 
Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành 

nghề 

Thời gian đăng ký  

 hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, 

chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

 

128 
Đinh Ngọc 

Hà 

000745/LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm 

vi hoạt động 

chuyên môn 

tương ứng quy 

định tại Thông tư 

số26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của 

Bộ Y tế và Bộ 

Nội vụ quy định 

mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều 

dưỡng. 

Giờ hành chính: 

Sáng từ 07h00 đến 

11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6. 

Ngoài ra tham gia 

thường trực ngoài 

giờ hành chính 

ngày nghỉ, ngày lễ, 

ngày tết theo sự 

phân công. 

Điều dưỡng; Điều 

dưỡng trưởng 

khoa; Thực hiện 

khám bệnh, chữa 

bệnh trong phạm 

vi hoạt động 

chuyên môn. 

129 
Lâm Văn 

Thanh 

000743/LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm 

vi hoạt động 

chuyên môn theo 

Quy định tại 

Quyết định số 

41/2005/QĐ – 

BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ 

về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên 

chức y tế điều 

dưỡng. 

Giờ hành chính: 

Sáng từ 07h00 đến 

11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6. 

Ngoài ra tham gia 

thường trực ngoài 

giờ hành chính 

ngày nghỉ, ngày lễ, 

ngày tết theo sự 

phân công. 

Điều dưỡng; Thực 

hiện khám bệnh, 

chữa bệnh trong 

phạm vi hoạt động 

chuyên môn. 

130 
Nguyễn Thị 

Thu 

000833/LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm 

vi hoạt động 

chuyên môn theo 

Quy định tại 

Quyết định số 

41/2005/QĐ – 

BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ 

về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên 

chức y tế điều 

dưỡng. 

Giờ hành chính: 

Sáng từ 07h00 đến 

11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6. 

Ngoài ra tham gia 

thường trực ngoài 

giờ hành chính 

ngày nghỉ, ngày lễ, 

ngày tết theo sự 

phân công. 

Điều dưỡng; Thực 

hiện khám bệnh, 

chữa bệnh trong 

phạm vi hoạt động 

chuyên môn. 



54 
 

S

TT 
Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành 

nghề 

Thời gian đăng ký  

 hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, 

chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

 

XII 

Khoa Xét 

nghiệm – 

Chẩn 

đoán hình 

ảnh 

    

131 
Cầm Hồng 

Quân 

0002590/LCH-

CCHN 

Khám chữa bệnh 

đa khoa; chuyên 

khoa I chẩn đoán 

hình ảnh, 

 chọc hút tế bào; 

Chẩn đóa và điều 

trị một số bệnh cơ 

xương khớp 

thường gặp và 

thực hành tiêm 

khớp ngoại vi cơ 

bản 

Giờ hành chính: 

Sáng từ 07h00 đến 

11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6. 

Ngoài ra tham gia 

thường trực ngoài 

giờ hành chính 

ngày nghỉ, ngày lễ, 

ngày tết theo sự 

phân công. 

Bác sỹ CKI Chẩn 

đoán hình ảnh; 

Trưởng khoa 

XN&CĐHA; 

Thực hiện khám 

bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn. 

132 
Hoa Văn 

Trường 

002763/LCH-

CCHN 

Khám chữa bệnh 

đa khoa, Nội soi 

đường tiêu hóa 

trên, chẩn đoán 

hình ảnh 

Giờ hành chính: 

Sáng từ 07h00 đến 

11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6. 

Ngoài ra tham gia 

thường trực ngoài 

giờ hành chính 

ngày nghỉ, ngày lễ, 

ngày tết theo sự 

phân công. 

Bác sỹ đa khoa; 

Thực hiện khám 

bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn. 

133 
Phan Thị 

Tân 

000757/LCH-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa; CK 

xét nghiệm; Siêu 

âm cơ bản trong 

sản phụ khoa; 

Nội soi tai mũi 

họng cơ bản; Sử 

dụng máy thở và 

theo dõi, chăm 

sóc bệnh nhân 

thở máy; Cấp cứu 

nhi khoa dành 

cho bác sỹ. 

Giờ hành chính: 

Sáng từ 07h00 đến 

11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6. 

Ngoài ra tham gia 

thường trực ngoài 

giờ hành chính 

ngày nghỉ, ngày lễ, 

ngày tết theo sự 

phân công. 

Bác sỹ CKI; Thực 

hiện khám bệnh, 

chữa bệnh trong 

phạm vi hoạt động 

chuyên môn. 
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S

TT 
Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành 

nghề 

Thời gian đăng ký  

 hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, 

chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

 

134 
Đỗ Trọng 

Chức 

000753/LCH-

CCHN 

Kiến thức cơ bản 

về Kỹ thuật 

Xquang. Thực 

hiện theo Thông 

tư số 

26/2015/TTLTB

YT-BNV ngày 

07/10/2015 quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng, 

 X Quang 

Giờ hành chính: 

Sáng từ 07h00 đến 

11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6. 

Ngoài ra tham gia 

thường trực ngoài 

giờ hành chính 

ngày nghỉ, ngày lễ, 

ngày tết theo sự 

phân công. 

Điều dưỡng; Thực 

hiện khám bệnh, 

chữa bệnh trong 

phạm vi hoạt động 

chuyên môn. 

135 
Trịnh Thị 

Thìn 

000749/LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm 

vi hoạt động 

chuyên môn theo 

Quy định tại 

Quyết định số 

41/2005/QĐ – 

BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ 

về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên 

chức y tế điều 

dưỡng. 

Giờ hành chính: 

Sáng từ 07h00 đến 

11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6. 

Ngoài ra tham gia 

thường trực ngoài 

giờ hành chính 

ngày nghỉ, ngày lễ, 

ngày tết theo sự 

phân công. 

Điều dưỡng; Thực 

hiện khám bệnh, 

chữa bệnh trong 

phạm vi hoạt động 

chuyên môn. 

136 
Nguyễn 

Văn Toàn 

000751/LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm 

vi hoạt động 

chuyên môn 

theoThông tư 

số26/2015/TTLT

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng, kỹ thuật 

y, X Quang; kỹ 

thuật chụp cắt lớp 

vi tính cơ bản 

Giờ hành chính: 

Sáng từ 07h00 đến 

11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6. 

Ngoài ra tham gia 

thường trực ngoài 

giờ hành chính 

ngày nghỉ, ngày lễ, 

ngày tết theo sự 

phân công. 

Điều dưỡng; Thực 

hiện khám bệnh, 

chữa bệnh trong 

phạm vi hoạt động 

chuyên môn. 
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S

TT 
Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành 

nghề 

Thời gian đăng ký  

 hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, 

chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

 

137 
Lò Văn 

Thiện 

0002627/LCH-

CCHN 

Kỹ thuật viên xét 

nghiệm. Thực 

hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn 

theo quy định tại 

Thông tư số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp kỹ 

thuật y. 

Giờ hành chính: 

Sáng từ 07h00 đến 

11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6. 

Ngoài ra tham gia 

thường trực ngoài 

giờ hành chính 

ngày nghỉ, ngày lễ, 

ngày tết theo sự 

phân công. 

Kỹ thuật viên xét 

nghiệm; Thực 

hiện khám bệnh, 

chữa bệnh trong 

phạm vi hoạt động 

chuyên môn. 

138 

Đinh Thị 

Hồng 

Thắm 

000449/LCH-

GPHN 
Xét nghiệm y học 

Giờ hành chính: 

Sáng từ 07h00 đến 

11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6. 

Ngoài ra tham gia 

thường trực ngoài 

giờ hành chính 

ngày nghỉ, ngày lễ, 

ngày tết theo sự 

phân công. 

KTY; Thực hiện 

khám bệnh, chữa 

bệnh trong phạm 

vi hoạt động 

chuyên môn. 

139 
Nguyễn Thị 

Thủy 

000716/LCH-

CCHN 

Kỹ thuật viên xét 

nghiệm. Thực 

hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn 

theo quy định tại 

Thông tư số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp kỹ 

thuật y. 

Giờ hành chính: 

Sáng từ 07h00 đến 

11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6. 

Ngoài ra tham gia 

thường trực ngoài 

giờ hành chính 

ngày nghỉ, ngày lễ, 

ngày tết theo sự 

phân công. 

Kỹ thuật viên xét 

nghiệm; Thực 

hiện khám bệnh, 

chữa bệnh trong 

phạm vi hoạt động 

chuyên môn. 
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S

TT 
Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành 

nghề 

Thời gian đăng ký  

 hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, 

chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

 

140 
Nguyễn 

Văn Thắng 

0002585/LCH-

CCHN 

Kỹ thuật viên xét 

nghiệm. Thực 

hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn 

theo quy định tại 

Thông tư số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp kỹ 

thuật y; Kỹ thuật 

nuôi cấp phân lập 

định danh vi 

khuẩn 

Giờ hành chính: 

Sáng từ 07h00 đến 

11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6. 

Ngoài ra tham gia 

thường trực ngoài 

giờ hành chính 

ngày nghỉ, ngày lễ, 

ngày tết theo sự 

phân công. 

Kỹ thuật viên xét 

nghiệm; Thực 

hiện khám bệnh, 

chữa bệnh trong 

phạm vi hoạt động 

chuyên môn. 

141 
Lò Văn 

Thương 

0001082/LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm 

vi hoạt động 

chuyên môn theo 

Quy định tại 

Quyết định số 

41/2005/QĐ – 

BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ 

về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên 

chức y tế điều 

dưỡng. 

Giờ hành chính: 

Sáng từ 07h00 đến 

11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6. 

Ngoài ra tham gia 

thường trực ngoài 

giờ hành chính 

ngày nghỉ, ngày lễ, 

ngày tết theo sự 

phân công. 

Điều dưỡng; Thực 

hiện khám bệnh, 

chữa bệnh trong 

phạm vi hoạt động 

chuyên môn. 

142 
Hoàng Văn 

Nhận 

0002651/LCH-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa, 

chẩn đoán hình 

ảnh, Giải phẫu 

bệnh; xét nghiệm; 

Xác định tình 

trạng nghiện. 

Giờ hành chính: 

Sáng từ 07h00 đến 

11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6. 

Ngoài ra tham gia 

thường trực ngoài 

giờ hành chính 

ngày nghỉ, ngày lễ, 

ngày tết theo sự 

phân công. 

Bác sỹ đa khoa; 

Phụ trách khoa Tư 

vấn và điều trị 

nghiện chất; Thực 

hiện khám bệnh, 

chữa bệnh trong 

phạm vi hoạt động 

chuyên môn. 
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S

TT 
Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành 

nghề 

Thời gian đăng ký  

 hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, 

chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

 

143 
Chử Khánh 

Ly 

0001266/LCH-

CCHN 

Kỹ thuật viên xét 

nghiệm y học, 

 KTV giải phẫu 

bệnh - tế bào học 

Giờ hành chính: 

Sáng từ 07h00 đến 

11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6. 

Ngoài ra tham gia 

thường trực ngoài 

giờ hành chính 

ngày nghỉ, ngày lễ, 

ngày tết theo sự 

phân công. 

Kỹ thuật viên xét 

nghiệm; KTV 

trưởng khoa 

XN&CĐHA; 

Thực hiện khám 

bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn. 

144 
Lìm Thị 

Hoảng 

0002623/LCH-

CCHN 

Tham gia sơ cứu 

ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh 

thông thường 

theo quy định tại 

thông tư liên tịch 

số10/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ 

Y tế, Bộ Nội vụ 

Quy định mã số, 

tiêu chẩu chức 

danh nghề nghiệp 

y sỹ. YHCT tại 

tuyến xã 

Giờ hành chính: 

Sáng từ 07h00 đến 

11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6. 

Ngoài ra tham gia 

thường trực ngoài 

giờ hành chính 

ngày nghỉ, ngày lễ, 

ngày tết theo sự 

phân công 

Y sỹ đa khoa;  

Thực hiện khám 

bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn 

145 
Nguyễn Thị 

Hường 

000200/LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm 

vi hoạt động 

chuyên môn theo 

Quy định tại 

Quyết định số 

41/2005/QĐ – 

BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ 

về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên 

chức y tế điều 

dưỡng. 

Giờ hành chính: 

Sáng từ 07h00 đến 

11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6. 

Ngoài ra tham gia 

thường trực ngoài 

giờ hành chính 

ngày nghỉ, ngày lễ, 

ngày tết theo sự 

phân công. 

Điều dưỡng; Thực 

hiện khám bệnh, 

chữa bệnh trong 

phạm vi hoạt động 

chuyên môn. 

XIII 

Khoa 

Kiểm soát 

nhiễm 

khuẩn 
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S

TT 
Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành 

nghề 

Thời gian đăng ký  

 hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, 

chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

 

146 
Phạm Thị 

Nguyệt 

0002663/LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm 

vi hoạt động 

chuyên môn theo 

Quy định tại 

Quyết định số 

41/2005/QĐ – 

BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ 

về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên 

chức y tế điều 

dưỡng. 

Giờ hành chính: 

Sáng từ 07h00 đến 

11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6. 

Ngoài ra tham gia 

thường trực ngoài 

giờ hành chính 

ngày nghỉ, ngày lễ, 

ngày tết theo sự 

phân công. 

Điều dưỡng; Thực 

hiện khám bệnh, 

chữa bệnh trong 

phạm vi hoạt động 

chuyên môn. 

147 
Lù Thền 

Sán 

002656/LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm 

vi hoạt động 

chuyên môn theo 

quy định tại 

Thông tư số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07 tháng 10 năm 

2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp hộ sinh. 

Giờ hành chính: 

Sáng từ 07h00 đến 

11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6. 

Ngoài ra tham gia 

thường trực ngoài 

giờ hành chính 

ngày nghỉ, ngày lễ, 

ngày tết theo sự 

phân công. 

Hộ sinh; Thực 

hiện khám bệnh, 

chữa bệnh trong 

phạm vi hoạt động 

chuyên môn. 

148 
Hà Thị 

Thắm 

000752/LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm 

vi hoạt động 

chuyên môn 

tương ứng quy 

định tại Thông tư 

số26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của 

Bộ Y tế và Bộ 

Nội vụ quy định 

mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều 

dưỡng. Kiểm soát 

nhiễm khuẩn 

bệnh viện 

Giờ hành chính: 

Sáng từ 07h00 đến 

11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6. 

Ngoài ra tham gia 

thường trực ngoài 

giờ hành chính 

ngày nghỉ, ngày lễ, 

ngày tết theo sự 

phân công. 

Điều dưỡng; ĐD 

Trưởng khoa 

KSNK; Thực hiện 

khám bệnh, chữa 

bệnh trong phạm 

vi hoạt động 

chuyên môn. 
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S

TT 
Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành 

nghề 

Thời gian đăng ký  

 hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, 

chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

 

XIV 
Phòng TC-

KH-ĐD 
        

149 
Đặng 

Quang Hà 

000474/LCH-

GPHN 
Điều dưỡng 

Giờ hành chính: 

Sáng từ 07h00 đến 

11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6. 

Ngoài ra tham gia 

thường trực ngoài 

giờ hành chính 

ngày nghỉ, ngày lễ, 

ngày tết theo sự 

phân công. 

Điều dưỡng; Thực 

hiện khám bệnh, 

chữa bệnh trong 

phạm vi hoạt động 

chuyên môn. 

150 
Vũ Văn 

Ngọc 

002681/LCH-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa, 

chuyên khoa Tai 

mũi họng; Siêu 

âm ổ bụng tổng 

quát, điều trị 

bệnh da bằng 

laser, khám chữa 

bệnh nha khoa 

thông thường; 

Xoa bóp bấm 

huyệt; HD chẩn 

đoán, điều trị và 

dự phòng bệnh 

lao. 

Giờ hành chính: 

Sáng từ 07h00 đến 

11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6. 

Ngoài ra tham gia 

thường trực ngoài 

giờ hành chính 

ngày nghỉ, ngày lễ, 

ngày tết theo sự 

phân công. 

Bác sỹ đa khoa; 

Trưởng phòng 

KH-TC-ĐD; Thực 

hiện khám bệnh, 

chữa bệnh trong 

phạm vi hoạt động 

chuyên môn. 

151 

Bùi Thị 

Thanh 

Châm 

000758/LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm 

vi hoạt động 

chuyên môn 

tương ứng quy 

định tại Thông tư 

số26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của 

Bộ Y tế và Bộ 

Nội vụ quy định 

mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều 

dưỡng. 

Giờ hành chính: 

Sáng từ 07h00 đến 

11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6. 

Ngoài ra tham gia 

thường trực ngoài 

giờ hành chính 

ngày nghỉ, ngày lễ, 

ngày tết theo sự 

phân công. 

Phó Trưởng phòng 

KH-TC-ĐD;ĐD 

Trưởng bệnh viện; 

Điều dưỡng; Thực 

hiện khám bệnh, 

chữa bệnh trong 

phạm vi hoạt động 

chuyên môn. 
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S

TT 
Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành 

nghề 

Thời gian đăng ký  

 hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, 

chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

 

152 
Nguyễn Thị 

Linh 

000472/LCH-

GPHN 

Phục hồi chức 

năng 

Giờ hành chính: 

Sáng từ 07h00 đến 

11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6. 

Ngoài ra tham gia 

thường trực ngoài 

giờ hành chính 

ngày nghỉ, ngày lễ, 

ngày tết theo sự 

phân công. 

KTY; Thực hiện 

khám bệnh, chữa 

bệnh trong phạm 

vi hoạt động 

chuyên môn. 

153 
Lìm Thị 

Hiến 

0002637/LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm 

vi hoạt động 

chuyên môn theo 

Quy định tại 

Thông tư số 

12/2011/TT – 

BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ 

Y tế Quy định 

tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên 

chức hộ sinh. 

Giờ hành chính: 

Sáng từ 07h00 đến 

11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6. 

Ngoài ra tham gia 

thường trực ngoài 

giờ hành chính 

ngày nghỉ, ngày lễ, 

ngày tết theo sự 

phân công. 

Hộ sinh; Thực 

hiện khám bệnh, 

chữa bệnh trong 

phạm vi hoạt động 

chuyên môn. 

154 
Lê Thị 

Tuyết 

0002704/LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm 

vi hoạt động 

chuyên môn theo 

Quy định tại 

Thông tư số 

12/2011/TT – 

BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ 

Y tế Quy định 

tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên 

chức hộ sinh. 

Giờ hành chính: 

Sáng từ 07h00 đến 

11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6. 

Ngoài ra tham gia 

thường trực ngoài 

giờ hành chính 

ngày nghỉ, ngày lễ, 

ngày tết theo sự 

phân công. 

Hộ sinh; Thực 

hiện khám bệnh, 

chữa bệnh trong 

phạm vi hoạt động 

chuyên môn. 
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S

TT 
Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành 

nghề 

Thời gian đăng ký  

 hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, 

chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

 

155 
Hoàng Thị 

Thu 

0001718/LCH-

CCHN 

Tham gia sơ cứu 

ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh 

thông thường 

theo quy định tại 

Thông tư liên tịch 

số10/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ 

Y tế, Bộ Nội vụ 

Quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp 

y sỹ. 

Giờ hành chính: 

Sáng từ 07h00 đến 

11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6. 

Ngoài ra tham gia 

thường trực ngoài 

giờ hành chính 

ngày nghỉ, ngày lễ, 

ngày tết theo sự 

phân công. 

Y sỹ đa khoa; 

Thực hiện khám 

bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn. 

156 
Trần Thị 

Dung 

000479/LCH-

GPHN 

Điều dưỡng. xác 

định tình trạng 

nghiện. 

Giờ hành chính: 

Sáng từ 07h00 đến 

11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6. 

Ngoài ra tham gia 

thường trực ngoài 

giờ hành chính 

ngày nghỉ, ngày lễ, 

ngày tết theo sự 

phân công. 

Điều dưỡng; Thực 

hiện khám bệnh, 

chữa bệnh trong 

phạm vi hoạt động 

chuyên môn. 

XVI 
Phòng TC-

HC 
        

157 Bùi Thị Mơ 
000824/LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm 

vi hoạt động 

chuyên môn theo 

Quy định tại 

Quyết định số 

41/2005/QĐ – 

BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ 

về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên 

chức y tế điều 

dưỡng. 

Giờ hành chính: 

Sáng từ 07h00 đến 

11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6. 

Ngoài ra tham gia 

thường trực ngoài 

giờ hành chính 

ngày nghỉ, ngày lễ, 

ngày tết theo sự 

phân công. 

Điều dưỡng; Thực 

hiện khám bệnh, 

chữa bệnh trong 

phạm vi hoạt động 

chuyên môn. 



63 
 

S

TT 
Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành 

nghề 

Thời gian đăng ký  

 hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, 

chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

 

158 
Lìm Văn 

Hòa 

0001728/LCH-

CCHN 

Thực hiện theo 

Thông tư số 

26/2015/TTLTB

YT-BNV ngày 

07/10/2015 quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng 

Giờ hành chính: 

Sáng từ 07h00 đến 

11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6. 

Ngoài ra tham gia 

thường trực ngoài 

giờ hành chính 

ngày nghỉ, ngày lễ, 

ngày tết theo sự 

phân công. 

Điều dưỡng; Thực 

hiện khám bệnh, 

chữa bệnh trong 

phạm vi hoạt động 

chuyên môn. 

159 
Vũ Quang 

Hiệu 

0002705/LCH-

CCHN 

Thực hiện theo 

Thông tư số 

26/2015/TTLTB

YT-BNV ngày 

07/10/2015 quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng 

Giờ hành chính: 

Sáng từ 07h00 đến 

11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6. 

Ngoài ra tham gia 

thường trực ngoài 

giờ hành chính 

ngày nghỉ, ngày lễ, 

ngày tết theo sự 

phân công. 

Điều dưỡng; Thực 

hiện khám bệnh, 

chữa bệnh trong 

phạm vi hoạt động 

chuyên môn. 

160 
Lê Thị 

Hoài 

000199/LCH-

CCHN 

Thực hiện phạm 

vi hoạt động 

chuyên môn theo 

Quy định tại 

Quyết định số 

41/2005/QĐ – 

BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ 

về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên 

chức y tế điều 

dưỡng (ĐD 

chuyên khoa 

Nhi). 

Giờ hành chính: 

Sáng từ 07h00 đến 

11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6. 

Ngoài ra tham gia 

thường trực ngoài 

giờ hành chính 

ngày nghỉ, ngày lễ, 

ngày tết theo sự 

phân công. 

Điều dưỡng; Thực 

hiện khám bệnh, 

chữa bệnh trong 

phạm vi hoạt động 

chuyên môn. 
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PHỤ LỤC 03: DANH SÁCH NGƯỜI LÀM VIỆC 

(kèm theo bản kê khai cơ sở vật chất, danh mục thiết bị y tế, tổ chức và nhân sự của Bệnh 

viện Đa khoa than uyên) 

TT Họ và tên 

Văn bằng 

chuyên 

môn 

Thời gian đăng ký làm việc 

tại cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh (ghi cụ thể thời gian 

làm việc) 

Vị trí làm việc 

1 Đỗ Xuân Cường 
ĐH Y tế 

công cộng 

Giờ hành chính: Sáng từ 

07h00 đến 11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6. Ngoài ra tham gia 

thường trực ngoài giờ hành 

chính ngày nghỉ, ngày lễ, 

ngày tết theo sự phân công. 

Trưởng phòng 

TC-HC 

2 Vũ Văn Chiến 
Thạc sỹ 

Dược 

Giờ hành chính: Sáng từ 

07h00 đến 11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6. Ngoài ra tham gia 

thường trực ngoài giờ hành 

chính ngày nghỉ, ngày lễ, 

ngày tết theo sự phân công. 

VC Phòng TC-

HC 

3 
Nguyễn Liên 

Chung 

ĐH Sư 

phạm 

Giờ hành chính: Sáng từ 

07h00 đến 11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6. Ngoài ra tham gia 

thường trực ngoài giờ hành 

chính ngày nghỉ, ngày lễ, 

ngày tết theo sự phân công. 

Phó phòng TC-

HC 

4 Lưu Văn Sáu Lái xe 

Giờ hành chính: Sáng từ 

07h00 đến 11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6. Ngoài ra tham gia 

thường trực ngoài giờ hành 

chính ngày nghỉ, ngày lễ, 

ngày tết theo sự phân công. 

NV Phòng TC-

HC 

5 Bùi Văn Thiêm Lái xe 

Giờ hành chính: Sáng từ 

07h00 đến 11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6. Ngoài ra tham gia 

thường trực ngoài giờ hành 

chính ngày nghỉ, ngày lễ, 

ngày tết theo sự phân công. 

NV Phòng TC-

HC 
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TT Họ và tên 

Văn bằng 

chuyên 

môn 

Thời gian đăng ký làm việc 

tại cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh (ghi cụ thể thời gian 

làm việc) 

Vị trí làm việc 

6 
Phan Văn 

Chuyền 
Bảo vệ 

Giờ hành chính: Sáng từ 

07h00 đến 11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6. Ngoài ra tham gia 

thường trực ngoài giờ hành 

chính ngày nghỉ, ngày lễ, 

ngày tết theo sự phân công. 

NV Phòng TC-

HC 

7 Kiều Duy Khoa Bảo vệ 

Giờ hành chính: Sáng từ 

07h00 đến 11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6. Ngoài ra tham gia 

thường trực ngoài giờ hành 

chính ngày nghỉ, ngày lễ, 

ngày tết theo sự phân công. 

NV Phòng TC-

HC 

8 Bùi Anh Quân Bảo vệ 

Giờ hành chính: Sáng từ 

07h00 đến 11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6. Ngoài ra tham gia 

thường trực ngoài giờ hành 

chính ngày nghỉ, ngày lễ, 

ngày tết theo sự phân công. 

NV Phòng TC-

HC 

9 Cù Mạnh Dũng Bảo vệ 

Giờ hành chính: Sáng từ 

07h00 đến 11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6. Ngoài ra tham gia 

thường trực ngoài giờ hành 

chính ngày nghỉ, ngày lễ, 

ngày tết theo sự phân công. 

NV Phòng TC-

HC 

10 
Phạm Hồng 

Nhung 

Nhận viên 

thừa hành 

phục vụ 

Giờ hành chính: Sáng từ 

07h00 đến 11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6. Ngoài ra tham gia 

thường trực ngoài giờ hành 

chính ngày nghỉ, ngày lễ, 

ngày tết theo sự phân công. 

NV Phòng TC-

HC 
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TT Họ và tên 

Văn bằng 

chuyên 

môn 

Thời gian đăng ký làm việc 

tại cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh (ghi cụ thể thời gian 

làm việc) 

Vị trí làm việc 

11 
Nguyễn Thị 

Trang 

Nhận viên 

thừa hành 

phục vụ 

Giờ hành chính: Sáng từ 

07h00 đến 11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6. Ngoài ra tham gia 

thường trực ngoài giờ hành 

chính ngày nghỉ, ngày lễ, 

ngày tết theo sự phân công. 

NV Phòng TC-

HC 

12 Lừ Thị Nọm 
Nhân viên 

Điện nước 

Giờ hành chính: Sáng từ 

07h00 đến 11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6. Ngoài ra tham gia 

thường trực ngoài giờ hành 

chính ngày nghỉ, ngày lễ, 

ngày tết theo sự phân công. 

NV Phòng TC-

HC 

13 Hoàng Nhật Tân 

Thạc sỹ 

Quản lý 

kinh tế 

Giờ hành chính: Sáng từ 

07h00 đến 11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6. Ngoài ra tham gia 

thường trực ngoài giờ hành 

chính ngày nghỉ, ngày lễ, 

ngày tết theo sự phân công. 

Kế toán trưởng 

- Phòng KH-

TC-ĐD 

14 Vũ Duy Lượng 
ĐH Kế 

toán 

Giờ hành chính: Sáng từ 

07h00 đến 11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6. Ngoài ra tham gia 

thường trực ngoài giờ hành 

chính ngày nghỉ, ngày lễ, 

ngày tết theo sự phân công. 

VC Phòng 

KH-TC-ĐD 

15 
Phạm Hoàng 

Chiến 

ĐH Kế 

toán 

Giờ hành chính: Sáng từ 

07h00 đến 11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6. Ngoài ra tham gia 

thường trực ngoài giờ hành 

chính ngày nghỉ, ngày lễ, 

ngày tết theo sự phân công. 

VC Phòng 

KH-TC-ĐD 
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TT Họ và tên 

Văn bằng 

chuyên 

môn 

Thời gian đăng ký làm việc 

tại cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh (ghi cụ thể thời gian 

làm việc) 

Vị trí làm việc 

16 Lê Thị Lan 
ĐH Kế 

toán 

Giờ hành chính: Sáng từ 

07h00 đến 11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6. Ngoài ra tham gia 

thường trực ngoài giờ hành 

chính ngày nghỉ, ngày lễ, 

ngày tết theo sự phân công. 

VC Phòng 

KH-TC-ĐD 

17 Phạm Minh Tiến 
ĐH Kế 

toán 

Giờ hành chính: Sáng từ 

07h00 đến 11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6. Ngoài ra tham gia 

thường trực ngoài giờ hành 

chính ngày nghỉ, ngày lễ, 

ngày tết theo sự phân công. 

VC Phòng 

KH-TC-ĐD 

18 Vũ Thị Bích 
ĐH Kế 

toán 

Giờ hành chính: Sáng từ 

07h00 đến 11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6. Ngoài ra tham gia 

thường trực ngoài giờ hành 

chính ngày nghỉ, ngày lễ, 

ngày tết theo sự phân công. 

VC Phòng 

KH-TC-ĐD 

19 
Nguyễn Đình 

Bình 
CĐ Dược 

Giờ hành chính: Sáng từ 

07h00 đến 11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6. Ngoài ra tham gia 

thường trực ngoài giờ hành 

chính ngày nghỉ, ngày lễ, 

ngày tết theo sự phân công. 

VC Khoa 

Truyền nhiễm 

20 Đỗ Tùng Anh CĐ Dược 

Giờ hành chính: Sáng từ 

07h00 đến 11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6. Ngoài ra tham gia 

thường trực ngoài giờ hành 

chính ngày nghỉ, ngày lễ, 

ngày tết theo sự phân công. 

VC Phòng 

KH-TC-ĐD 
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TT Họ và tên 

Văn bằng 

chuyên 

môn 

Thời gian đăng ký làm việc 

tại cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh (ghi cụ thể thời gian 

làm việc) 

Vị trí làm việc 

21 Phạm Thị Hậu Hộ lý 

Giờ hành chính: Sáng từ 

07h00 đến 11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6. Ngoài ra tham gia 

thường trực ngoài giờ hành 

chính ngày nghỉ, ngày lễ, 

ngày tết theo sự phân công. 

VC Khoa KB 

22 Vũ Thị Lệ Quyên Hộ lý 

Giờ hành chính: Sáng từ 

07h00 đến 11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6. Ngoài ra tham gia 

thường trực ngoài giờ hành 

chính ngày nghỉ, ngày lễ, 

ngày tết theo sự phân công. 

VC Khoa KB 

23 Lê Thị Hà ĐH Dược 

Giờ hành chính: Sáng từ 

07h00 đến 11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6. Ngoài ra tham gia 

thường trực ngoài giờ hành 

chính ngày nghỉ, ngày lễ, 

ngày tết theo sự phân công. 

VC Khoa KB 

24 Hà Thị Liên CĐ Dược 

Giờ hành chính: Sáng từ 

07h00 đến 11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6. Ngoài ra tham gia 

thường trực ngoài giờ hành 

chính ngày nghỉ, ngày lễ, 

ngày tết theo sự phân công. 

VC Khoa Nội 

25 Vũ Thanh Tuyền ĐH Dược 

Giờ hành chính: Sáng từ 

07h00 đến 11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6. Ngoài ra tham gia 

thường trực ngoài giờ hành 

chính ngày nghỉ, ngày lễ, 

ngày tết theo sự phân công. 

VC Khoa 

Ngoại 
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TT Họ và tên 

Văn bằng 

chuyên 

môn 

Thời gian đăng ký làm việc 

tại cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh (ghi cụ thể thời gian 

làm việc) 

Vị trí làm việc 

26 
Đặng Thị 

Phương Dung 
CĐ Dược 

Giờ hành chính: Sáng từ 

07h00 đến 11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6. Ngoài ra tham gia 

thường trực ngoài giờ hành 

chính ngày nghỉ, ngày lễ, 

ngày tết theo sự phân công. 

VC Khoa LCK 

27 Phạm Thị Thúy CĐ Dược 

Giờ hành chính: Sáng từ 

07h00 đến 11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6. Ngoài ra tham gia 

thường trực ngoài giờ hành 

chính ngày nghỉ, ngày lễ, 

ngày tết theo sự phân công. 

VC Khoa Nhi 

28 Kiều Thị Thực ĐH Dược 

Giờ hành chính: Sáng từ 

07h00 đến 11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6. Ngoài ra tham gia 

thường trực ngoài giờ hành 

chính ngày nghỉ, ngày lễ, 

ngày tết theo sự phân công. 

VC Khoa 

YHCT&PHCN 

29 Hà Văn Quỳnh ĐH Dược 

Giờ hành chính: Sáng từ 

07h00 đến 11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6. Ngoài ra tham gia 

thường trực ngoài giờ hành 

chính ngày nghỉ, ngày lễ, 

ngày tết theo sự phân công. 

VC Khoa 

HSCC 

30 Hoàng Thị Linh ĐH Dược 

Giờ hành chính: Sáng từ 

07h00 đến 11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6. Ngoài ra tham gia 

thường trực ngoài giờ hành 

chính ngày nghỉ, ngày lễ, 

ngày tết theo sự phân công. 

Trưởng khoa 

Dược 
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TT Họ và tên 

Văn bằng 

chuyên 

môn 

Thời gian đăng ký làm việc 

tại cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh (ghi cụ thể thời gian 

làm việc) 

Vị trí làm việc 

31 Vũ Thị Hương ĐH Dược 

Giờ hành chính: Sáng từ 

07h00 đến 11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6. Ngoài ra tham gia 

thường trực ngoài giờ hành 

chính ngày nghỉ, ngày lễ, 

ngày tết theo sự phân công. 

Phó khoa 

Dược 

32 
Nguyễn Thị 

Khuyên 
ĐH Dược 

Giờ hành chính: Sáng từ 

07h00 đến 11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6. Ngoài ra tham gia 

thường trực ngoài giờ hành 

chính ngày nghỉ, ngày lễ, 

ngày tết theo sự phân công. 

VC Khoa 

Dược 

33 Vũ Thị Huế ĐH Dược 

Giờ hành chính: Sáng từ 

07h00 đến 11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6. Ngoài ra tham gia 

thường trực ngoài giờ hành 

chính ngày nghỉ, ngày lễ, 

ngày tết theo sự phân công. 

VC Khoa 

Dược 

34 Tăng Hữu Trung ĐH Dược 

Giờ hành chính: Sáng từ 

07h00 đến 11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6. Ngoài ra tham gia 

thường trực ngoài giờ hành 

chính ngày nghỉ, ngày lễ, 

ngày tết theo sự phân công. 

VC Khoa 

Dược 

35 
Nguyễn Thị 

Phương 
ĐH Dược 

Giờ hành chính: Sáng từ 

07h00 đến 11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6. Ngoài ra tham gia 

thường trực ngoài giờ hành 

chính ngày nghỉ, ngày lễ, 

ngày tết theo sự phân công. 

VC Khoa 

Dược 
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TT Họ và tên 

Văn bằng 

chuyên 

môn 

Thời gian đăng ký làm việc 

tại cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh (ghi cụ thể thời gian 

làm việc) 

Vị trí làm việc 

36 
Nguyễn Thị 

Hằng 
CĐ Dược 

Giờ hành chính: Sáng từ 

07h00 đến 11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6. Ngoài ra tham gia 

thường trực ngoài giờ hành 

chính ngày nghỉ, ngày lễ, 

ngày tết theo sự phân công. 

VC Khoa 

Dược 

37 
Phạm Thị Thanh 

Thản 
CĐ Dược 

Giờ hành chính: Sáng từ 

07h00 đến 11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6. Ngoài ra tham gia 

thường trực ngoài giờ hành 

chính ngày nghỉ, ngày lễ, 

ngày tết theo sự phân công. 

VC Khoa 

Dược 

38 Phùng Thị Lý CĐ Dược 

Giờ hành chính: Sáng từ 

07h00 đến 11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6. Ngoài ra tham gia 

thường trực ngoài giờ hành 

chính ngày nghỉ, ngày lễ, 

ngày tết theo sự phân công. 

VC Khoa 

Dược 

39 Hoàng Thị Thủy CĐ Dược 

Giờ hành chính: Sáng từ 

07h00 đến 11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6. Ngoài ra tham gia 

thường trực ngoài giờ hành 

chính ngày nghỉ, ngày lễ, 

ngày tết theo sự phân công. 

VC Khoa 

Dược 

40 Nguyễn Văn Tứ CĐ Dược 

Giờ hành chính: Sáng từ 

07h00 đến 11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6. Ngoài ra tham gia 

thường trực ngoài giờ hành 

chính ngày nghỉ, ngày lễ, 

ngày tết theo sự phân công. 

VC Khoa 

Dược 

41 Ma Thị Son Hộ lý 

Giờ hành chính: Sáng từ 

07h00 đến 11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6. Ngoài ra tham gia 

thường trực ngoài giờ hành 

VC Khoa 

KSNK 
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TT Họ và tên 

Văn bằng 

chuyên 

môn 

Thời gian đăng ký làm việc 

tại cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh (ghi cụ thể thời gian 

làm việc) 

Vị trí làm việc 

chính ngày nghỉ, ngày lễ, 

ngày tết theo sự phân công. 

42 Lục Thị Lan Hộ lý 

Giờ hành chính: Sáng từ 

07h00 đến 11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6. Ngoài ra tham gia 

thường trực ngoài giờ hành 

chính ngày nghỉ, ngày lễ, 

ngày tết theo sự phân công. 

VC Khoa 

KSNK 

43 Hoàng Thị Thực Hộ lý 

Giờ hành chính: Sáng từ 

07h00 đến 11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6. Ngoài ra tham gia 

thường trực ngoài giờ hành 

chính ngày nghỉ, ngày lễ, 

ngày tết theo sự phân công. 

VC Khoa 

KSNK 

44 Đoàn Thị Giang Hộ lý 

Giờ hành chính: Sáng từ 

07h00 đến 11h30, Chiều từ 

13h30 đến 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6. Ngoài ra tham gia 

thường trực ngoài giờ hành 

chính ngày nghỉ, ngày lễ, 

ngày tết theo sự phân công. 

VC Khoa 

KSNK 
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PHỤ LỤC 04: DANH MỤC THIẾT BỊ Y TẾ 

(kèm theo bản kê khai cơ sở vật chất, danh mục thiết bị y tế, tổ chức và nhân sự của Bệnh 

viện Đa khoa than uyên) 

STT Tên thiết bị 
Ký hiệu 

(Model) 
Hãng SX 

Nước 

SX 

Năm 

SX 

Số 

lượng 

Tình 

trạng 

sử 

dụng% 

Ghi 

chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1 Máy X - Quang răng XGENUSDC BMI Italya 2020 1 80%   

2 
Máy khí dung 

OMROM 
CR-29 

Instruction 

Manual 

Trrung 

Quốc 
2011 1 60%   

3 
Máy nội soi tai mũi 

họng 
Chamvisa 

Medvision

LED 

Hàn 

Quốc 
2017 1 70%   

4 
Máy Điện tim ECG-

3F 
ECG-3F 

Manufactu

redAdvan

ced  

Instrument

ations,InC 

Mỹ 2013 1 60%   

5 
Máy XN Khí Máu 

Gem 3500 
Gem 3500 

Instrument 

Laborator

y 

Mỹ 2017 1 70%   

6 
Máy XN Đông Máu 

Wondfo OCG-102 
OCG-102 Wondfo 

Trung 

Quốc 
2012 1 60%   

7 Máy máu lắng ÍSED íSED 
Alcor - 

Mỹ 
Mỹ 2012 1 60%   

8 
Máy sưởi ấm trẻ  ( 

Giường sưởi) 
Hensa 

You 

DonEnter

prise 

Đài 

Loan 
2010 1 60%   

9 
Monitor 6 thông số 

theo dõi bệnh nhân 
Vitapia Trismed 

Hàn 

quốc 
2019 1 70%   

10 Máy khí dung NEBULIZER 
ID-IC-

SCA 

Trung 

Quốc 
2013 1 60%   

11 Máy thở Savina Savina300 SAVINA Đức 2012 2 60%   

12 Máy Điện tim C120 SN: 0610432 
Nihon 

Kohden 
Nhật 2012 1 60%   

13 

Máy siêu âm xách 

tay Doppler màu 

Sonoacer 3 

Sonoace R3 

SONY 

CORPOR

ATION 

Hàn 

Quốc 
2015 1 60%   

14 Máy điện tim Advanced 

Manufactu

redAdvan

ced 

Instrument

ations,InC 

Mỹ 2013 1 60%   

15 

Hệ thống nội soi 

khám Tai Mũi Họng 

(Gồm bộ dụng cụ soi 

treo thanh quản + 

dụng cụ) 

CAM500 B.Brauun Đức 2020 1 80%   
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STT Tên thiết bị 
Ký hiệu 

(Model) 
Hãng SX 

Nước 

SX 

Năm 

SX 

Số 

lượng 

Tình 

trạng 

sử 

dụng% 

Ghi 

chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

16 

Ghế răng HM + lấy 

cao răng bằng siêu 

âm 

ACTUS Namdenta Thái Lan 2013 1 60%   

17 
Máy đo khúc xạ kế 

tự động 
Accuref 

SHINIPP

ON 

Nhật 

Bản 
2020 1 80%   

18 
Máy sinh hiển vi 

phẫu thuật mắt 
OM 

Takagi 

Seiko 

Co.,Lid 

Nhật 

Bản 
2020 1 80%   

19 Máy khí dung CR-29 
Instruction 

Manual 

Trung 

Quốc 
2020 3 80%   

20 Máy siêu âm FuKuDa 

CtyTNHH 

và thiết bị  

công nghệ 

HDN 

Nhật 2012 1 60%   

21 Dao điện mổ 
LTTD350-

2K1 

DGH 

technogy,

nic 

Mỹ 2014 1 60%   

22 
Máy XN Huyết Học 

Mindray BC-3600 
BC 3600 Mindray 

Trung 

Quốc 
2015 1 70%   

23 
Máy XN Huyết Học 

Sysmex XP-100 
XP-100 Symex 

Nhật 

Bản 
2016 1 70%   

24 
Máy XN Đông Máu 

Biorex Diagnostics 
Cascabe + 

Biorex 

Diagnostic

s Ltd Anh 

Vương 

Quốc 

Anh 

2019 1 70%   

25 Máy Truyền dịch TOP-2300 CIMIC 
Trung 

Quốc 
2020 2 80%   

26 Đèn chiếu vàng da LuLLaBy LuLLaBy Ấn Độ 2014 3 60%   

27 Máy khí dung BESTNNEB Taiwan Nhật 2015 1 70%   

28 Máy khí dung 403B Nebulizer 
Trung 

Quốc 
2013 1 60%   

29 Lồng ấp HDET Firefly Mỹ 2013 1 60%   

30 Máy khí dung FUJMAX Vinamed 
Việt 

Nam 
2015 1 70%   

31 
Máy sưởi ấm trẻ  ( 

Giường sưởi) 
CBW 

LullabyW

armer 
Ấn Độ 2014 3 60%   

32 Máy sốc tim TEC-5521K 
Nihon 

Kohden 
Nhật 2013 2 60%   

33 Máy thở CPAP CPAP 
DV53D-

HH 
Mỹ 2012 1 60%   

34 Máy khí dung NE-C299 Omron Nhật 2011 2 60%   

35 
Máy thở chức năng 

cao Evita 
Evita V600 Drive Đức 2021 2 80%   

36 Máy XN Sinh Hóa Au480 Beckman Nhật 2013 1 60%   
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STT Tên thiết bị 
Ký hiệu 

(Model) 
Hãng SX 

Nước 

SX 

Năm 

SX 

Số 

lượng 

Tình 

trạng 

sử 

dụng% 

Ghi 

chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

AU-480 Coulter Bản 

37 
Máy XN Nước Tiểu 

UA-66 
AU-66 Mindray 

Trung 

Quốc 
2010 1 60%   

38 
Máy Đông máu 

Biorex 
Cascabe + 

Biorex 

Diagnostic

s Ltd Anh 

Vương 

Quốc 

Anh 

2019 1 70%   

39 

Máy XN Miễn Dịch 

Veda.lab Easy 

Reader+ 

Veda-Lab 
Veda-Lab 

Pháp 
Pháp 2014 1 60%   

40 
Máy đo tốc độ máu 

lắng iSED 
íSED 

Alcor - 

Mỹ 
Mỹ 2012 1 60%   

41 Máy lắc ngang CT-4A Zenithlab 
Trung 

Quốc 
2014 1 60%   

42 
Máy ly tâm Top 

CentriFuge 
800D Zenithlab 

Trung 

Quốc 
2011 1 60%   

43 Máy nội soi JS-071 TEKNO Đức 2019 1 70%   

44 
Máy XN Nước tiểu 

Mission-U120 

Mission-

U120 

Acon 

Mission 

Trung 

Quốc 
2010 1 60%   

45 
Máy đông máu bán 

tự động 
OCG-102 Wondfo 

Trung 

Quốc 
2012 1 60%   

46 Máy lắc máu IKA 
ROLLER10

D 
IKA Ấn Độ 2011 1 60%   

47 
Máy ly tâm đa năng 

Spestrafuge 6C 
CT-4A Labnet Mỹ 2014 1 60%   

48 
Máy đo độ loãng 

xương 

SONOST300

0 

CTTNHH 

SYS 

Hàn 

Quốc 
2023 1 

100% 
  

49 

Dao mổ điện cao tần 

(Máy đốt điện cao 

tần) 

350/D 
EXCELL 

NHP 
Ý 2023 1 

100% 

  

50 

Máy nội Soi TMH 

ENT Works Statinon 

CassII 

Works 

Statinon 

CassII 

Works 

Statinon 

CassII 

Nhật bản 2017 1 70%   

51 

Nội soi tiêu hóa 

Fujinon Source XL-

4450 

XL-4450 XL-4450 
Nhật 

Bản 
2020 1 80%   

52 Máy Truyền dịch TOP-2300 

TOP 

NHẬT 

BẢN 

Malaysia 2020 1 80%   

53 
Máy khí dung siêu 

âm 
Comforrt SHIN-EI Nhật 2020 1 80%   

54 Máy khí dung BESTNNEB Taiwan Nhật 2015 1 70%   

55 Máy khí dung 403B Nebulizer 
Trung 

Quốc 
2013 1 60%   



76 
 

STT Tên thiết bị 
Ký hiệu 

(Model) 
Hãng SX 

Nước 

SX 

Năm 

SX 

Số 

lượng 

Tình 

trạng 

sử 

dụng% 

Ghi 

chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

56 
Máy X-Quang cao 

tần 
MCM-901R 

Chungna

m, Korea 
Nhật 2013 1 60%   

57 Bơm tiêm điện TES730 

Terumo 

Corporatio

n 

Nhật 2023 5 

100% 

  

58 Máy điện tim 3 kênh ECG-3150 
Shanghai 

Kohden 

Trung 

Quốc 
2023 3 

100% 
  

59 
Mấy đo Holter huyết 

áp lưu động 
TON27448 

PAR 

Medizinte

chnik 

GmbH & 

Co. KG 

Đức 2023 1 

100% 

  

60 Máy xung kích GP-707SW 
GOODPL 

INC 

Hàn 

Quốc 
2023 1 

100% 
  

61 

Đèn tử ngoại UVB 

kiểu tấm đứng dàn 

nhiều bóng trị liệu 

KPA-01 
Semyeong 

Biotech 

Hàn 

Quốc 
2023 1 

100% 

  

62 
Máy Moniter theo 

dõi bệnh nhân 
C50 

Cetus x15, 

aXcent 

medical 

GmbH 

Đức 2023 2 

100% 

  

63 

Máy siêu âm tim 

Philips Ultrasound, 

Inc. 

AFFNITI70U 

Philips 

Ultra 

Sound, Inc 

Mỹ 2022 1 80%   

64 
Máy tán sỏi LASER 

nội mạch 
ACU-H2J 

Accutech 

Company 

Ltd 

Trung 

Quốc 
2023 1 

100% 

  

65 
Máy xét nghiệm 

miễn dịch tự động 
W5 

Shanghai 

Intemation

nal 

Holding 

Trung 

Quốc 
2023 1 

100% 

  

66 
Máy XN Sinh Hóa 

AU-480 
AU-480 AU-480 

Nhật 

Bản 
2013 1 60%   

67 
Máy XN Điện Giải 

Đồ Diestro 
Diestro Diestro 

Trung 

Quốc 
2019 1 70%   

68 
Máy XQuang CMP 

200 
CMP 200 CMP 200 Nhật bản 2013 1 60%   

69 
Máy xét nghiệm 

phân tích huyết học 
MEK-9100 

NIHON 

KOHDEN 

Nhật 

Bản 
2021 1 80%   

70 
Máy xét nghiệm sinh 

hóa tự động 
BS-480 mindray 

Trung 

Quốc 
2021 1 80%   

71 Bơm tiêm điện 12D1Y100 Graseby 
Trung 

Quốc 
2021 10 80%   
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STT Tên thiết bị 
Ký hiệu 

(Model) 
Hãng SX 

Nước 

SX 

Năm 

SX 

Số 

lượng 

Tình 

trạng 

sử 

dụng% 

Ghi 

chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

72 
Monito theo dõi bệnh 

nhân 
C50 Comen 

Trung 

Quốc 
2023 15 

100% 
  

73 Bơm tiêm điện SP1 mindray 
Trung 

Quốc 
2023 1 

100% 
  

74 Bơm tiêm điện SP1 mindray 
Trung 

Quốc 
2023 1 

100% 
  

75 Bơm tiêm điện SP1 mindray 
Trung 

Quốc 
2023 1 

100% 
  

76 Bơm tiêm điện SP1 mindray 
Trung 

Quốc 
2023 1 

100% 
  

77 Bơm tiêm điện SP1 mindray 
Trung 

Quốc 
2023 1 

100% 
  

78 Bơm tiêm điện SP1 mindray 
Trung 

Quốc 
2023 1 

100% 
  

79 Bơm tiêm điện SP1 mindray 
Trung 

Quốc 
2023 1 

100% 
  

80 Bơm tiêm điện SP1 mindray 
Trung 

Quốc 
2023 1 

100% 
  

81 Bơm tiêm điện SP1 mindray 
Trung 

Quốc 
2023 1 

100% 
  

82 Bơm tiêm điện SP1 mindray 
Trung 

Quốc 
2023 1 

100% 
  

83 Bơm tiêm điện SP1 mindray 
Trung 

Quốc 
2023 1 

100% 
  

84 Bơm tiêm điện SP1 mindray 
Trung 

Quốc 
2023 7 

100% 
  

85 
Máy siêu âm xác tay 

đen trắng 
sonoace R3 

SONY 

CORPOR

ATION 

Hàn 

Quốc 
2015 1 70%   

86 Máy truyền dịch GW800 

Business 

Park 

Terre-

Bone 

Rumani 2021 1 80%   

87 Máy truyền dịch GW800 

Business 

Park 

Terre-

Bone 

Rumani 2021 1 80%   

88 Máy truyền dịch GW800 

Business 

Park 

Terre-

Bone 

Rumani 2021 1 80%   



78 
 

STT Tên thiết bị 
Ký hiệu 

(Model) 
Hãng SX 

Nước 

SX 

Năm 

SX 

Số 

lượng 

Tình 

trạng 

sử 

dụng% 

Ghi 

chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

89 Máy truyền dịch GW800 

Business 

Park 

Terre-

Bone 

Rumani 2021 1 80%   

90 Máy truyền dịch GW800 

Business 

Park 

Terre-

Bone 

Rumani 2021 1 80%   

91 Máy phun khí dung 
AG-AS3000-

NI 

Aerogen 

Ltd 
Ireland 2021 1 80%   

92 Máy phun khí dung 
AG-AS3000-

NI 

Aerogen 

Ltd 
Ireland 2021 1 80%   

93 
Máy phá dung tim 

đồng bộ 

REABINEX-

700 

OSATU 

SCOOP 

Tây ban 

Nha 
2021 1 80%   

94 Máy thở sách tay 
Oxylog 

VE300 
Drager Đức 2021 1 80%   

95 
Máy nội Soi TMH 

LMD-2110MD 

LMD-

2110MD 

LMD-

2110MD 

Hàn 

Quốc 
2017 1 70%   

96 Máy điện não 3651UG 
LLCMOS

NEURO 
Nga 2023 1 

100% 
  

97 Máy siêu âm Sonoace R3 
Samsung 

Medison 

Hàn 

Quốc 
2015 1 70%   

98 Máy siêu âm Sonoace R3 
Samsung 

Medison 

Hàn 

Quốc 
2015 1 70%   

99 
Máy miễn dịch tự 

động 
CL2000i 

Shenzhen 

Mindray 

Trung 

Quốc 
2023 1 

100% 
  

100 
Máy xét nghiệm sinh 

hóa tự động 
BS480 Mindray 

Trung 

Quốc 
2021 1 80%   

101 
Máy XN tìm vi 

khuẩn HP hơi thở 
MEDITOP 

Promis 

Medical 
Úc 2024 1 

100% 
  

102 Máy soi cổ tử cung HUBT-20P 

Headway 

Bio-

Sci&Tech 

Trung 

Quốc 
2024 1 

100% 

  

103 Máy Laser Co2 
CO2 

MEDICAL 

Trung tâm 

công nghệ 

laser 

Việt 

Nam 
2024 1 

100% 

  

104 Máy đo nhãn áp 16050 REV.F Reichert 7 Mỹ 2024 1 100%   

105 
Máy khoan xương 

hàm mặt 

Surgic Pro2 

OTP 

NSK 

Oceania.L

td 

Nhật 

Bản 
2024 1 

100% 

  

106 
Máy rung siêu âm 

nội nha 
Ultra X 

Technolog

y Co Ltd 

Trung 

Quốc 
2024 1 

100% 
  

107 Máy thở N-Cap AD-IA 
Guangdon

g Pigeon 

Trung 

Quốc 
2024 1 

100% 
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STT Tên thiết bị 
Ký hiệu 

(Model) 
Hãng SX 

Nước 

SX 

Năm 

SX 

Số 

lượng 

Tình 

trạng 

sử 

dụng% 

Ghi 

chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

Medical 

108 
Thiết bị Laser điều 

trị nội mạch 
Gx1000C 

GuiLin 

Kang sing 

Trung 

Quốc 
2023 1 80%   

109 
Máy điện xung trị 

liệu 
Zimmer 

Soleo 

Galva 
Đức 2020 2 80%   

110 
Máy điều trị điện từ 

trường 
Hivamat 

Physio 

Med 
Đức 2020 1 80%   

111 
Máy khí dung siêu 

âm 

COMFORT3

000KU-500 

Koushin 

Industries, 

Inc 

Nhật 

Bản 
2024 2 

100% 

  

112 Máy li tâm đa năng VARISPIN 4 
Novapro 

Co, Ltd 

Hàn 

Quốc 
2024 2 

100% 
  

113 
Máy đo Holter điện 

tim 12 kênh 
PL32-080 

ASPEL 

SA 
Ba Lan 2024 1 

100% 
  

114 
Máy siêu âm 

Doppler mạch máu 

BIDOP ES-

100V3 

Hadeco 

Inc 

Nhật 

Bản 
2024 2 

100% 
  

115 Máy sắc thuốc ST 24 

Công ty 

TNHH 

đầu tư 

công nghệ 

Minh Phú 

Việt 

Nam 
2017 1 70%   

116 
Máy sóng ngắn điện 

từ 
SW-201 ITO 

Nhật 

Bản 
2013 1 60%   

117 Máy trị liệu điện Chine Sport 

Công ty 

cổ phần 

công nghệ 

HADIME

D 

Đức 2020 1 80%   

118 
Máy trị liệu bằng 

sóng siêu âm 
HMS 

INDOSO

NIC 
INDIA 2023 1 

100% 
  

119 
Máy massage cầm 

tay KALG 
KALG211 

Công ty 

cổ phần 

đầu tư sức 

khỏe cộng 

đồng 

Việt 

Nam 
2023 1 

100% 

  

120 
Máy massage chân 

(bồn ngâm chân) 
KASJ 

Công ty 

cổ phần 

đầu tư sức 

khỏe cộng 

đồng 

Trung 

Quốc 
2023 1 

100% 

  

121 Máy xung kích GP-707SW Goodpl 
Hàn 

Quốc 
2023 1 

100% 
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STT Tên thiết bị 
Ký hiệu 

(Model) 
Hãng SX 

Nước 

SX 

Năm 

SX 

Số 

lượng 

Tình 

trạng 

sử 

dụng% 

Ghi 

chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

122 
Máy kéo giãn cột 

sống lưng và cổ 
Euro Trak 

Công ty 

cổ phần 

công nghệ 

HADIME

D 

Italya 2020 1 80%   

123 
Máy siêu âm điều trị 

đa tần (2 đầu) 
KUP-3000 Wugong Nhật 2023 1 

100% 
  

124 Máy siêu âm trị liệu Primo 
EMSPHY

SIO 
UK 2023 1 

100% 
  

125 Máy laser điều trị AL170 

MAINS 

SUPPLY 

RATINGS 

Úc 2012 1 60%   

126 
Máy vật lý trị liệu 

WONDER MF5-08N 
MF5-08N 

Công ty 

cổ phần 

đầu tư sức 

khỏe cộng 

đồng 

Việt 

Nam 
2023 2 

100% 

  

127 
Máy đo chức năng 

hô hấp 

DATOSPIR 

TOUCH 

EASY-T 

SIBBL 

S.A.U 
Đức 2020 1 80%   

128 Máy châm cứu 6 giắc KWD-8081 

Wujin 

Greatwall 

Medical 

Device 

Co.,Ltd.C

hangzhou 

Chengxi 

Industrial 

concentrat

ed 

Trung 

Quốc 
2023 4 

100% 

  

129 Máy châm cứu 4 giắc KWD-808 

Wujin 

Greatwall 

Medical 

Device 

Co.,Ltd.C

hangzhou 

Chengxi 

Industrial 

concentrat

ed 

Trung 

Quốc 
2018 9 70%   

130 
Máy vật lý trị liệu đa 

năng 
GL-16 

Viện điện 

tử/ 

Viện KH-

CN Quân 

sự 

Việt 

Nam 
2018 1 70%   
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STT Tên thiết bị 
Ký hiệu 

(Model) 
Hãng SX 

Nước 

SX 

Năm 

SX 

Số 

lượng 

Tình 

trạng 

sử 

dụng% 

Ghi 

chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

131 

Máy đo khúc xạ tự 

động và độ cong giác 

mạc 

Accurefk-900 
Rexxam 

Co.,Ltd 

Nhật 

Bản 
2020 1 80%   

132 Máy gây mê kèm thở Fabius plut 

Drager 

Medical 

Gmbh 

Đức 2012 1 60%   

133 Máy gây mê kèm thở 9100C 

GE 

Medical 

Systems 

Trung 

Quốc 
2019 1 70%   

134 
Máy nội soi tai mũi 

họng (Để bàn) 
VQ-HM1200 

Công ty 

TNHH 

thiết bị Y 

khoa Việt 

Quang 

Việt 

Nam 
2025 1 

100% 

  

135 
Máy nội soi tai mũi 

họng (Sách tay) 

VQ-

HM1200HD 

Công ty 

TNHH 

thiết bị Y 

khoa Việt 

Quang 

Việt 

Nam 
2025 1 

100% 

  

136 Máy siêu âm Zoncare 

Wuhan 

Zoncare 

Bio 

Trung 

Quốc 
2024 1 

100% 

  

137 
Máy thở chức năng 

cao 
Evita V300 Drager Đức 2021 1 80%   

138 
Máy thở chức năng 

cao 

Carescape 

R860 

VIETME

DICAL 
Mỹ 2020 1 80%   

139 Đèn hồng ngoại ĐHN 
CÔng ty 

TNE/TNE 

Việt 

Nam 
2015 1 70%   

140 Đèn hồng ngoại ĐHN 
CÔng ty 

TNE/TNE 

Việt 

Nam 
2015 1 70%   

141 
Hệ thống lọc nước 

RO 
HDTD 

Công ty 

TNHH 

công nghệ 

y tế HDT 

Việt 

Nam 
2025 1 100%   

142 
Máy chạy thận nhân 

tạo 
TR-8000 

Công ty 

TNHH 

Toray 

Medical 

Co 

Nhật 

Bản 
2025 1 100%   

143 
Máy chạy thận nhân 

tạo 
TR-8000 

Công ty 

TNHH 

Toray 

Medical 

Co 

Nhật 

Bản 
2025 1 100%   
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STT Tên thiết bị 
Ký hiệu 

(Model) 
Hãng SX 

Nước 

SX 

Năm 

SX 

Số 

lượng 

Tình 

trạng 

sử 

dụng% 

Ghi 

chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

144 
Máy chạy thận nhân 

tạo 
TR-8000 

Công ty 

TNHH 

Toray 

Medical 

Co 

Nhật 

Bản 
2025 1 100%   

145 Máy châm cứu KWD808I 
Changzho

u 

Trung 

Quốc 
2024 20 100% 

  

146 

Máy định danh vi 

khuẩn (Máy cấy 

máu)  

TDR-X030 

Hunan 

Mindray 

Medical 

Technolog

y Co 

Trung 

Quốc 
2024 1 100% 

  

147 
Máy xét nghiệm 

huyết học 
BC-760 Mindray 

Trung 

Quốc 
2024 1 100% 

  

148 
Máy xét nghiệm điện 

giải 

EASYLYTE 

PLUS 
Medica Mỹ 2025 1 100% 

  

149 
Máy nội soi khí 

quản-phế quản   
IP30 

Ambu AS 

Denmark 
Malaysia 2025 1 100%   

150 
Hệ thống siêu âm 

chẩn đoán FUJIILM 
ARIETTA65 

Shintoyof

uta 

Kashiwa-

shi Chiba 

Nhật 

Bản 
2026 1 100% 

  

151 
Máy đo độ đục trong 

xét nghiệm vi sinh 
DEN-1B 

Grant 

Instrument

s Ltd  

Latvia 2026 1 100% 

  

152 Máy truyền dịch TE-LF630 

Ashitaka 

Factory of 

Terumo 

Corporatio

n 

Nhật 

Bản 
2026 1 100% 

  

153 Bơm tiêm điện TE-SS730 

Ashitaka 

Factory of 

Terumo 

Corporatio

n 

Nhật 

Bản 
2026 5 100% 

  

154 
Máy phân tích huyết 

học 
BC-760 Mindray 

Trung 

Quốc 
2026 1 100% 

  

155 
Máy xét nghiệm điện 

giải 

EASYLYTE 

PLUS 
Medica Mỹ 2026 1 100% 

  

156 

Máy xét nghiệm 

nước nước tiểu tự 

động 

CA-500 

Zhejiang 

Medicside

Technolog

y 

Trung 

Quốc 
2026 1 100% 
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STT Tên thiết bị 
Ký hiệu 

(Model) 
Hãng SX 

Nước 

SX 

Năm 

SX 

Số 

lượng 

Tình 

trạng 

sử 

dụng% 

Ghi 

chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

157 
Máy xét nghiệm 

đông máu tự động 

HUMACLO

TPRO 
Human Đức 2026 1 100% 

  

158 
Máy xông khí dung 

NEC-28 
OMRON 

Omron 

Dalian Co 

Việt 

Nam 
2026 15 100% 

  

159 
Máy đo huyết áp tự 

động EZBT 
OMRON 

Omron 

Healthcare 

Manufactu

ring 

VietNam 

Co 

Việt 

Nam 
2026 15 100% 

  

160 
Máy trị liệu bằng 

sóng siêu âm 

DIGISONIC 

3n 

HMS 

Medical 

Systems 

Ấn Độ 2026 2 100% 

  

161 
Máy điện trị liệu đa 

năng 
UNISTIM 5s 

HMS 

Medical 

Systems 

Ấn Độ 2026 3 100% 

  

162 
Máy xông khí dung 

siêu âm  
NE-U780 

Omron 

Healthcare 

Co,Ltd 

Nhật 

Bản 
2026 2 100% 

  

163 
Máy chạy thận nhân 

tạo 
TR-8000 

Công ty 

TNHH 

Toray 

Medical 

Co 

Nhật 

Bản 
2026 2 100% 
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PHỤ LỤC 05: DIỆN TÍCH CÁC KHOA, PHÒNG, BUỒNG KỸ THUẬT 

CHUYÊN MÔN, XÉT NGHIỆM, BUỒNG BỆNH 

(kèm theo bản kê khai cơ sở vật chất, danh mục thiết bị y tế, tổ chức và nhân sự của Bệnh 

viện Đa khoa than uyên) 

TT Tên đơn vị 

Chiều 

dài 

(m) 

Chiều 

rộng 

(m) 

Số 

tầng 

Diện tích xây 

dựng  

(m2) 

I CÁC KHỐI NHÀ CHÍNH         

1 Kho bệnh án 11.5 5 1                  57.5  

2 Nhà Hành chính 36.7 8.1 3                891.8  

3 
Phòng họp trực tuyến + Giám 

định bảo hiểm 
10.5 8.5 1                  89.3  

4 Phòng tiêm chủng 13.5 5 1                  67.5  

5 Hội trường 18.2 12.4 1                225.7  

6 Kho thuốc nội trú 13.6 7.9 1                107.4  

7 
Nhà A (Khoa Khám bệnh, 

Dược, XN-CĐHA) 
40 16.8 3             2,016.0  

8 Nhà B (Khoa Hồi sức, Nội) 24.2 15.9 3             1,154.3  

9 Nhà C          

  
T1: Phòng khám chuyên khoa 

T2: khoa LCK 
26 6.7 2                348.4  

  
T1: Thận nhân tạo 

T2: khoa LCK 
27 6.7 2                361.8  

10 
Nhà D (T1: khoa YHCT, T2: 

khoa Ngoại 
51 9.6 2                979.2  

11 Nhà E (khoa Sản) 33.3 12 2                799.2  

12 Nhà G (khoa Nhi) 36.6 8.5 2                622.2  

13 Nhà H (khoa Truyền nhiễm) 31.1 8.4 2                522.5  

14 Nhà cầu kết nối nhà B-G 24.5 2.5 2                122.5  

15 Nhà cầu kết nối nhà C-G 20.1 2.5 2                100.5  

16 Nhà cầu kết nối 2 khối nhà C 6.3 2.5 2                  31.5  

17 Nhà cầu kết nối nhà A-C 6.8 2.5 2                  34.0  

18 Nhà cầu kết nối nhà E-G 18 2.5 2                  90.0  

19 Nhà cầu kết nối nhà H-G 5.2 2.5 2                  26.0  

20 Khoa KSNK         

    13.5 8 1                108.0  

    32 7 1                224.0  

21 Khu xử lý rác 10 3 1                  30.0  
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TT Tên đơn vị 

Chiều 

dài 

(m) 

Chiều 

rộng 

(m) 

Số 

tầng 

Diện tích xây 

dựng  

(m2) 

22 Nhà xác 17.4 13 1                226.2  

23 Nhà mới 5 tầng 25 15.5 5             1,937.5  

24 
Đơn nguyên điều trị thận 

nhân tạo 
23 7 2                322.0  

Tổng                10,452.8  

II CÔNG TRÌNH PHỤ TRỢ         

1 Nhà để xe sân hành chính 16.7 6 1                100.2  

2 Bốt CNTT 4.5 3.5 1                  15.8  

3 Nhà công vụ 22.5 8.5 1                191.3  

4 Nhà vệ sinh ngoài trời 10.5 9.5 1                  99.8  

5 Kho 13.3 12 1                159.6  

6 Căng tin 20.8 5.6 1                116.5  

7 Nhà thi đấu 20.7 11.3 1                233.9  

8 Nhà xe  13.5 11.7 1                158.0  

9 Trạm bơm 4.1 3.3 1                  13.5  

10 Quầy thuốc dịch vụ 10.4 4.5 1                  46.8  

11 Nhà vòm 13 8.5 1                110.5  

12 Quầy thuốc ngoại trú 6.8 6.4 1                  43.5  

13 Nhà xe sau khoa TN 26 5.5 1                143.0  

14 Nhà xe ô tô, lọc nước 30 5.5 1                165.0  

15 Phòng Dân số 12.6 8.1 2                204.1  

16 Nhà để xe của người bệnh 20 3 1                  60.0  

  Tổng                  1,761.2  

Tổng                12,214.0  

 


		2026-10-20T08:35:41+0700


		2026-10-20T08:45:50+0700


		2026-10-20T08:45:50+0700




